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LỜI NÓI ĐẦU 

Con người sống ở trên đời cần có đạo đức, mỗi một nghề 

nghiệp thường có một chuẩn mực đạo đức riêng biệt, đạo đức 

nghề nghiệp là những quy tắc để hướng dẫn cho các thành viên 

ứng xử và hoạt động một cách trung thực, phục vụ cho lợi ích 

của nghề nghiệp và xã hội.  

Sự tiến bộ của xã hội, đòi hỏi người hành nghề trong bất cứ 

lĩnh vực nào cũng phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cơ bản, 

nhằm đảm bảo cho nghề nghiệp đó được xã hội trọng dụng, tôn 

vinh. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực thể thao 

cũng vậy, nó có những đặc thù riêng so với các ngành nghề 

khác trong xã hội. 

Việc nghiên cứu ban hành những chuẩn mực đạo đức trong 

thể thao hiện nay cần dựa trên cơ sở Hiến chương “Fair play” 

của Uỷ ban Olympic Quốc tế, hay nói một cách khác trên tinh 

thần đoàn kết - trung thực - cao thượng, kết hợp với truyền thống 

văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, có như vậy những chuẩn 

mực đạo đức của thể thao mới có thể đi vào cuộc sống, góp phần 

phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp cho loài người. 

Trong số Bản tin tổng hợp kỳ này, Ban biên tập xin gửi tới 

quý độc giả những bài viết, những câu chuyện thực tế về quy tắc 

đạo đức, ứng xử trong thể thao của một số quốc trên thế giới… 

Ban biên tập 
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BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC THỂ THAO                                                                    

“FAIR PLAY – CHƠI CÔNG BẰNG” 

 

Mục tiêu 

1. Bộ quy tắc đạo đức thể thao có cơ sở lịch sử và triết học 

vững chắc của nó. Hai nguyên tắc cơ bản của đạo đức thể thao 

là công bằng và thể thao là đấu trường để hoàn thiện bản thân 

của mỗi cá nhân. Công bằng đề cập đến việc thực hành thể thao 

còn trung thực là nói về luật thi đấu và cung cấp cho mọi người 

cơ hội bình đẳng tham gia thể thao. Thể thao phải được thực 

hành theo lối chơi công bằng, không phân biệt đối xử và là một 

hoạt động dành cho tất cả mọi người. Hơn nữa, thể thao phải là 

một đấu trường để hoàn thiện bản thân, trong đó mọi người đều 

được tạo cơ hội để phát triển bản thân và tự chủ theo tiềm năng 

và sở thích của mình. Do đó, thể thao có thể trở thành một yếu 

tố đạo đức và văn hóa quan trọng trong xã hội. 

2. Dựa trên nguyên tắc xem xét các yếu tố đạo đức làm nền 

tảng thì Fair play không phải là một yếu tố tùy chọn mà là một 

thành phần thiết yếu đối với tất cả các hoạt động thể thao, mục 

đích của Bộ Quy tắc Đạo đức Thể thao là cung cấp sự ủng hộ đối 

với các quy tắc và các giá trị cao nhất của thể thao và để ứng phó 

với những thách thức mới liên quan đến đạo đức thể thao áp dụng 

cho tất cả các cấp độ tài năng và cam kết trong các hoạt động thể 

thao, bao gồm cả thể thao giải trí cũng như thể thao thi đấu. Theo 

tinh thần này, đạo đức thể thao phải hoàn toàn khuyến khích sự 

tham gia bình đẳng của phụ nữ, trẻ em gái, nam giới và trẻ em trai 
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trong tất cả các môn thể thao cá nhân hoặc đồng đội mà không 

phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính. 

3. Trong môi trường thể thao - được đặc trưng bởi lối chơi 

Fair play, tinh thần thể thao và sự tham gia tự nguyện phải chịu 

áp lực của xã hội hiện đại, Quy tắc đạo đức thể thao đặt ra để: 

a. Xác định và thúc đẩy các biện pháp giáo dục và phòng 

ngừa nhằm củng cố những cách làm hay nhất. Do đó, một trong 

những vấn đề chính là quảng bá lối chơi Fair play trong trẻ em 

và thanh thiếu niên; 

b. Đưa các nguyên tắc đạo đức vào việc tổ chức và thực 

hành thể thao, điều này sẽ cho phép phân tích và đáp ứng 

những thách thức đối với đạo đức thể thao. 

4. Khi làm như vậy, bộ quy tắc này sẽ góp phần phổ biến 

các tấm gương về cách làm hay để thúc đẩy tính đa dạng phong 

phú của cuộc sống thông qua thể thao và chống lại sự phân biệt 

đối xử dưới mọi hình thức. Nó thúc đẩy quyền của trẻ em và 

thanh niên được tham gia và tận hưởng trong thể thao, đồng 

thời nhấn mạnh trách nhiệm của các tổ chức và người lớn trong 

việc quảng bá đạo đức thể thao, lối chơi Fair play và đảm bảo 

cho các quyền này được tôn trọng. 

Định nghĩa đạo đức thể thao 

5. Đạo đức thể thao là một khái niệm tích cực hướng dẫn 

hành động của con người. Thể thao là một hoạt động xã hội và 

văn hóa, được thực hiện một cách công bằng, làm phong phú 

thêm đời sống xã hội và tình hữu nghị giữa các quốc gia. Thể 

thao cũng được công nhận là một hoạt động, nếu được chơi một 

cách công bằng, mang lại cho cá nhân cơ hội để tự hiểu biết, 

thể hiện và hoàn thiện bản thân, thành tích cá nhân, thu nhận kỹ 
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năng và thể hiện khả năng, giao tiếp xã hội, sự thích thú, sức 

khỏe tốt và hạnh phúc. Thể thao thúc đẩy sự tham gia và trách 

nhiệm trong xã hội, môi trường với nhiều câu lạc bộ và các nhà 

lãnh đạo hoạt động tự nguyện. Ngoài ra, việc tham gia có trách 

nhiệm vào một số hoạt động có thể giúp thúc đẩy sự nhạy cảm 

với môi trường. 

6. Fair play được xác định với ý nghĩa rộng lớn hơn lối chơi 

theo luật. Nó kết hợp các khái niệm về tình bạn, sự tôn trọng 

người khác và tinh thần thể thao. Đạo đức thể thao được định 

nghĩa là cả cách nghĩ chứ không chỉ là cách hành xử. Nó bao 

gồm các vấn đề liên quan đến việc loại bỏ gian lận, sử dụng các 

giải pháp không chính đáng có liên quan đến luật lệ, doping, 

lạm dụng chất bổ sung dinh dưỡng, bạo lực (cả thể chất và lời 

nói), quấy rối tình dục và lạm dụng trẻ em, thanh niên và phụ 

nữ, buôn bán trẻ thể thao, phân biệt đối xử, bóc lột, cơ hội bất 

bình đẳng, thương mại hóa quá mức và tham nhũng. 

Trách nhiệm đối với đạo đức thể thao 

7. Việc trẻ em và thanh niên tham gia thể thao diễn ra trong 

một môi trường xã hội rộng lớn hơn. Xã hội và cá nhân sẽ 

không được hưởng lợi đầy đủ từ những lợi thế tiềm ẩn của thể 

thao trừ phi đạo đức thể thao không còn là một khái niệm thứ 

yếu mà trở thành một mục tiêu chính. Đạo đức thể thao phải 

được ưu tiên cao nhất bởi tất cả những người, trực tiếp hoặc 

gián tiếp, có ảnh hưởng và thúc đẩy những trải nghiệm về thể 

thao cho trẻ em và thanh niên. Bao gồm: 

7.1. Các chính quyền, ở tất cả các cấp, bao gồm các cơ 

quan làm việc với các chính phủ. Những người tham gia vào 

giáo dục chính quy có một trách nhiệm cụ thể; 
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7.2. Thể thao và các tổ chức liên quan đến thể thao, bao 

gồm các liên đoàn thể thao và các cơ quan chủ quản, hiệp hội 

giáo dục thể chất, các cơ sở huấn luyện và học viện, các ngành 

nghề y dược và các phương tiện truyền thông. Các tổ chức này 

được mời tiếp tục thực hiện các biện pháp khả thi để tăng 

cường hợp tác bổ sung giữa các cơ quan công quyền và phong 

trào thể thao, đặc biệt là trong việc chống tham nhũng. 

Khu vực thương mại, bao gồm các nhà sản xuất hàng thể 

thao, nhà bán lẻ và đại lý tiếp thị, cũng có trách nhiệm đóng 

góp vào việc thúc đẩy đạo đức thể thao và lối chơi Fair play; 

7.3. Các cá nhân, bao gồm cha mẹ, giáo viên, huấn luyện 

viên, trọng tài, quan chức, lãnh đạo thể thao, quản lý, nhà báo, 

bác sĩ và dược sĩ, vận động viên cấp cao nhất đóng vai trò là 

hình mẫu và những người làm việc trên cơ sở tự nguyện hoặc 

chuyên nghiệp. Là khán giả, các cá nhân cũng có thể có trách 

nhiệm bổ sung cho những người hoạt động thể thao tích cực, 

chẳng hạn như quảng bá và phổ biến những cách làm hay nhất. 

8. Mỗi tổ chức và cá nhân này đều có trách nhiệm và vai trò 

của mình. Bộ quy tắc đạo đức thể thao này sẽ được gửi đến họ. 

Nó sẽ chỉ có hiệu lực nếu tất cả những người tham gia vào thể 

thao được chuẩn bị để đảm nhận các trách nhiệm được xác định 

trong bộ quy tắc. 

Các cấp chính quyền 

9. Các cấp chính quyền có những trách nhiệm sau: 

9.1.  Khuyến khích việc áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức 

cao trong mọi lĩnh vực xã hội mà có sự hiện diện của hoạt động 

thể dục thể thao để cải thiện các biện pháp kiểm soát liên quan 
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đến tính chính trực và đạo đức trong việc tài trợ cho thể thao 

nghiệp dư và thể thao giải trí; 

9.2. Khuyến khích và hỗ trợ những tổ chức và cá nhân thể 

hiện rõ các nguyên tắc đạo đức trong các hoạt động thể thao 

của họ; 

9.3. Hợp tác thúc đẩy và giám sát việc thực hiện Bộ quy tắc 

đạo đức thể thao; 

9.4. Khuyến khích giáo viên, hướng dẫn viên thể dục thể thao 

đưa việc nâng cao đạo đức thể thao vào vị trí trọng tâm của 

chương trình giảng dạy ở trường học và đề cập đến những đóng 

góp tích cực của thể dục thể thao đối với nhân loại và xã hội; 

9.5. Cam kết bảo vệ sự chân chính của thể thao, đặc biệt là 

trước các mối đe dọa như dàn xếp tỷ số, buôn bán vận động 

viên thể thao trẻ và cá cược bất hợp pháp; 

9.6. Hỗ trợ hết mức có thể tất cả các sáng kiến nhằm quảng 

bá đạo đức thể thao, đặc biệt là trong giới trẻ, và khuyến khích 

các tổ chức lấy đạo đức thể thao là trọng tâm cần được ưu tiên; 

9.7. Tiếp tục hợp tác với phong trào thể thao, Nhóm giám 

sát Công ước chống doping (ETS số 135) và Ủy ban thường 

trực của Công ước châu Âu về chống bạo lực và hành vi sai trái 

của khán giả tại các sự kiện thể thao và đặc biệt là tại các trận 

đấu bóng đá (ETS số 120), thúc đẩy và giám sát Khuyến nghị 

Rec (2001) về phòng chống phân biệt chủng tộc, bài ngoại và 

cố chấp về chủng tộc trong thể thao; 

9.8. Khuyến khích nghiên cứu cả trong nước và quốc tế 

nhằm nâng cao hiểu biết của chúng ta về các vấn đề phức tạp 

xung quanh việc thanh niên tham gia vào thể thao và để xác 
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định mức độ của các hành vi thiếu ý thức và các cơ hội quảng 

bá đạo đức thể thao; 

9.9. Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ phụ thuộc 

giữa sức khỏe thể chất và tâm lý; 

9.10. Chia sẻ kiến thức về sức khỏe tâm thần và cung cấp 

các khóa đào tạo về cách xử lý các trạng thái cảm xúc liên quan 

đến việc tham gia hoạt động thể thao; 

9.11. Chống lại việc sử dụng công nghệ gen vào những 

mục đích trái với đạo đức thể thao. 

Ngành Thể thao và các tổ chức liên quan đến thể thao 

10. Các cơ quan, tổ chức thể dục thể thao có trách 

nhiệm sau đây: 

Về khung pháp lý và phạm vi của đạo đức thể thao: 

10.1. Ban hành các văn bản hướng dẫn rõ ràng về những gì 

được coi là hành vi đạo đức hoặc phi đạo đức và đảm bảo rằng, ở 

tất cả các cấp độ tham gia và liên quan, các biện pháp khuyến 

khích hoặc trừng phạt nhất quán và thích hợp đều được áp dụng; 

10.2. Để đảm bảo cho tất cả các quyết định được ban hành 

phù hợp với các quy tắc đạo đức đối với môn thể thao của họ 

và cũng phản ánh đúng theo Bộ quy tắc đạo đức thể thao; 

10.3. Nâng cao nhận thức về khái niệm đạo đức thể thao trong 

phạm vi ảnh hưởng của chúng bằng các cuộc vận động, các giải 

thưởng, tài liệu giáo dục và cơ hội được đào tạo. Các sáng kiến này 

cần được giám sát chặt chẽ và đánh giá tác động của chúng; 

10.4. Xây dựng điều khoản quy định về đào tạo trong các 

lĩnh vực trí tuệ cảm xúc và quan hệ, góp phần vào cả sự phát 
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triển cá nhân và chất lượng của các mối quan hệ giữa các                 

cá nhân; 

10.5. Thiết lập các hệ thống khen thưởng về đạo đức thể 

thao và các mức độ thành tích cá nhân bên cạnh những thành 

công trong thi đấu; 

10.6. Xem xét, xây dựng các quy tắc quản lý quyền tham 

gia thi đấu và tổ chức các hạng mục thi đấu theo nguyên tắc 

đạo đức thể thao; 

10.7. Hỗ trợ và hỗ trợ giới truyền thông làm sáng tỏ những 

đóng góp của đạo đức thể thao đối với giáo dục và xã hội; 

Về việc lao động với người trẻ tuổi: 

10.8. Đảm bảo cấu trúc thi đấu, thừa nhận các yêu cầu đặc 

biệt của trẻ em và thanh thiếu niên đang lớn, tạo cơ hội cho các 

em tham gia ở các trình độ đã được phân loại từ giải trí đến thi 

đấu đẳng cấp cao; 

10.9. Khuyến khích sửa đổi luật thi đấu để đáp ứng nhu cầu 

đặc biệt của thanh thiếu niên và đặt trọng tâm không chỉ vào 

thành công trong thi đấu mà còn phải đảm bảo về đạo đức thể 

thao; 

10.10. Đảm bảo cho các biện pháp bảo vệ được thực hiện 

trong khuôn khổ tổng thể về hỗ trợ và bảo vệ trẻ em, thanh 

thiếu niên và phụ nữ, nhằm bảo vệ họ khỏi bị quấy rối và lạm 

dụng tình dục và ngăn chặn việc bóc lột trẻ em, đặc biệt là 

những trẻ em có khả năng phát triển sớm; 

10.11. Để đảm bảo cho tất cả những người trong hoặc liên 

quan tới cơ quan, tổ chức thể thao chịu trách nhiệm đối với trẻ 

em và thanh thiếu niên có đủ trình độ phù hợp để hướng dẫn, 
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đào tạo và giáo dục các em, và đặc biệt là hiểu được những 

thay đổi tâm sinh lý liên quan đến quá trình phát triển của trẻ 

và chúng đã quen với các tình huống thay đổi và biết cân nhắc 

trước những hoạt động cảm xúc và quan hệ của con người. 

Liên quan đến hành vi cá nhân: 

11. Cá nhân có trách nhiệm sau đây: 

11.1. Hành xử theo cách nêu gương tốt và là tấm gương 

tích cực cho trẻ em và thanh niên; kiềm chế trong mọi trường 

hợp có hành vi thi đấu không chính đáng, thể hiện hành vi đó 

với tư cách cá nhân hoặc dung túng cho người khác; và thực 

hiện các biện pháp trừng phạt thích hợp đối với hành vi đó; 

11.2. Đảm bảo có trình độ huấn luyện và bằng cấp chuyên 

môn phù hợp với nhu cầu của trẻ ở các giai đoạn phát triển thể 

thao khác nhau; 

Liên quan đến lao động đối với giới trẻ: 

11.3. Đặt sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của trẻ em hoặc 

vận động viên thể thao trẻ tuổi là ưu tiên hàng đầu và đảm bảo 

những cân nhắc đó phải được đặt lên hàng đầu (rồi mới đến 

danh tiếng của trường học, câu lạc bộ, huấn luyện viên hoặc 

phụ huynh); 

11.4. Mở rộng các sáng kiến được thực hiện bởi các liên 

đoàn và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn chất 

lượng đối với hoạt động của các cơ quan thể dục thể thao, nếu 

có thể; 

11.5. Cung cấp trải nghiệm sảng khoái cho trẻ em nhằm 

khuyến khích các em gắn bó suốt đời đối với hoạt động thể chất 

lành mạnh; 
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11.6. Tránh coi trẻ em là người lớn, nhưng hãy lưu ý những 

thay đổi về thể chất và tâm lý đi kèm với sự phát triển của 

chúng và những thay đổi này có ảnh hưởng đến thành tích thể 

thao như thế nào; 

11.7. Tránh đặt những kỳ vọng vào những đứa trẻ mà 

chúng không thể đáp ứng được; 

11.8. Lấy niềm vui và sự thích thú của người tham gia là 

việc cần ưu tiên và không bao giờ gây áp lực quá mức lên đứa 

trẻ, điều này sẽ cản trở quyền tự do lựa chọn tham gia của 

chúng; 

11.9. Dành sự quan tâm như nhau cho tất cả những đứa trẻ 

bất kể tài năng của chúng; biểu dương và khen thưởng các mức 

thành tích và kỹ năng đạt được của cá nhân bên cạnh những 

thành công trong thi đấu; 

11.10. Chú trọng và đáp ứng nhu cầu của trẻ, để mỗi trẻ em 

đều cảm thấy được đánh giá cao như một cá nhân tiêu biểu, bất 

kể năng lực thể thao của chúng; 

11.11. Khuyến khích các em: 

- Nghĩ ra cách chơi của riêng mình với luật chơi riêng của 

mình, đảm nhận các vai trò của huấn luyện viên, giáo viên, 

quan chức hoặc trọng tài ngoài vai trò của người tham gia; 

- Nghĩ ra các biện pháp khuyến khích và trừng phạt của 

riêng mình đối với lối chơi Fair play hoặc không Fair play; và 

- Chịu trách nhiệm cá nhân về hành động của mình; 

11.12. Cung cấp cho những trẻ và gia đình của các em 

nhiều thông tin nhất có thể để đảm bảo nhận thức về những rủi 



 13    

 

ro tiềm ẩn và sức hấp dẫn của việc đạt được các thành tích thi 

đấu đẳng cấp cao. 

Tóm lại 

12. Để thành công trong việc quảng bá và phát triển các 

hoạt động thể thao và tham gia vào hoạt động thể thao, sự tôn 

trọng và giáo dục là điều cốt yếu đối với khái niệm đạo đức             

thể thao. 

 

Bình Nguyên – Hồng Anh biên dịch theo 

https://rm.coe.int/16805cecaa 

  

https://rm.coe.int/16805cecaa
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SINGAPORE:  BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC  

DÀNH CHO HUẤN LUYỆN VIÊN 

 

Đạo đức đề cập đến các chuẩn mực chung được chấp nhận 

về hành vi đúng hoặc sai, thường dựa trên các giá trị phổ quát. 

Đạo đức không phải là về tính hợp pháp và cũng không nhất 

thiết phải được đề cập trong luật pháp. Một trong những đặc 

tính của một nghề là người làm nghề tin theo và thực thi các 

quy tắc đạo đức. Điều này sẽ giúp thể hiện cam kết của họ 

trong việc cung cấp các dịch vụ chất lượng và chuyên môn. 

Các huấn luyện viên, do tương tác chặt chẽ với các vận 

động viên, tiếp xúc với công chúng và phải chịu áp lực chiến 

thắng nặng nề, nên dễ bị ảnh hưởng bởi các dạng vấn đề đạo 

đức khác nhau. Nếu huấn luyện viên được công nhận là một 

nghề, điều quan trọng là phải tồn tại một bộ quy tắc đạo đức 

cho huấn luyện viên. 

Các huấn luyện viên, bằng cách tuân thủ bộ quy tắc đạo 

đức, sẽ giảm thiểu khả năng bị buộc tội về hành vi không thể 

chấp nhận được, trong khi vẫn tạo ra cảm giác chuyên nghiệp 

trong công việc của họ với người khác. 

Quy tắc Đạo đức dành cho Huấn luyện viên nêu ở đây đã 

được Sport Singapore soạn thảo và có thể áp dụng cho tất cả 

các huấn luyện viên đã đăng ký với Cơ quan đăng ký Quốc gia 

về Huấn luyện viên (NROC). Các Hiệp hội Thể thao Quốc gia 

riêng lẻ có thể chọn áp dụng hoặc mở rộng Bộ Quy tắc Đạo đức 

dành cho Huấn luyện viên nêu ở đây. 
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Bộ Quy tắc Đạo đức dành cho Huấn luyện viên nhằm 

mục đích: 

 Cung cấp một khuôn khổ đạo đức sẽ hướng dẫn các huấn 

luyện viên xác định các hành vi phù hợp 

 Nâng cao vị thế của huấn luyện  

 Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự điều chỉnh các tiêu 

chuẩn huấn luyện của huấn luyện viên và người tiêu dùng dịch 

vụ huấn luyện bằng cách cho công chúng biết những gì mong 

đợi ở huấn luyện viên. 

 Truyền đạt cho công chúng về thái độ chuyên nghiệp của 

các huấn luyện viên đã đăng ký với NROC, qua đó khuyến 

khích sự tin tưởng hơn vào các huấn luyện viên này. 

Các nguyên tắc chính của Quy tắc đạo đức của huấn 

luyện viên: 

Ba nguyên tắc lớn tạo thành khuôn khổ cho quy tắc đạo đức 

của huấn luyện viên được minh họa bằng danh sách các tiêu 

chuẩn đạo đức chính liên quan đến huấn luyện. Ba nguyên tắc 

này là: 

1.  Tôn trọng Cá nhân 

2.  Huấn luyện có Trách nhiệm 

3.  Chính trực trong Hành động 

Nguyên tắc: Tôn trọng Cá nhân: 

Khái niệm rằng mỗi cá nhân sở hữu giá trị riêng và giá trị 

nội tại không thể tách rời với nguyên tắc Tôn trọng cá nhân. 

Huấn luyện viên được kêu gọi hành động theo cách tôn trọng 

phẩm giá của các cá nhân. 

Các tiêu chuẩn đạo đức chính: 
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1.  Đối xử và tôn trọng mọi người một cách bình đẳng, 

không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa, giới 

tính hoặc khả năng thể chất. 

2.  Nhận thức rằng các vận động viên của bạn có thể đóng 

góp vào việc cung cấp phản hồi tích cực về phương pháp đào 

tạo và cách tối ưu hóa hiệu suất trong quá trình luyện tập và thi 

đấu. Hãy là một người biết lắng nghe khi có dịp tương tác như 

vậy. 

3.  Hãy nhớ rằng cần phải bảo mật một số thông tin nhất 

định. Việc tiết lộ những thông tin đó chỉ nên được thực hiện khi 

có sự đồng ý của những người yêu cầu bảo mật. 

4.  Nhạy bén với cảm xúc của các vận động viên khi cung 

cấp phản hồi về tiến độ tập luyện và hiệu suất của họ trong khi 

thi đấu. Những lời chỉ trích, nếu có, không nên nhắm vào vận 

động viên, thay vào đó nó nên nhắm vào thành tích của vận 

động viên của bạn. 

 Nguyên tắc: Huấn luyện có Trách nhiệm: 

 Nguyên tắc của Huấn luyện có Trách nhiệm yêu cầu huấn 

luyện viên phải có năng lực và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

quan tâm đến những người tham gia thể thao để họ không bị 

tổn hại. Nó bao hàm khái niệm rằng rủi ro đối với những người 

tham gia được giảm thiểu và tối đa hóa lợi ích cho sự phát triển 

toàn diện của họ. 

 Các tiêu chuẩn đạo đức chính: 

1.  Chịu trách nhiệm cập nhật thường xuyên kiến thức 

chuyên môn về huấn luyện của bạn thông qua việc tham gia các 

khóa học, hội nghị, hội thảo và thông qua thông tin có sẵn trong 

các nguồn tài liệu. 
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2.  Chuẩn bị các chương trình đào tạo bài bản, có kế hoạch 

tốt và thực hiện chúng theo cách có lợi cho tất cả các vận động 

viên của bạn. 

3.  Nhận ra giới hạn kiến thức của bạn và cộng tác với những 

người tham gia thể thao có trình độ khác. Nếu thích hợp, hãy 

giới thiệu vận động viên của bạn đến một huấn luyện viên hoặc 

chuyên gia có trình độ cao hơn. 

4.  Khuyên vận động viên bị chấn thương của bạn điều trị y 

tế thêm và đề xuất một kế hoạch phục hồi thích hợp bất cứ khi 

nào có thể. Khi quyết định về khả năng tiếp tục tập luyện hoặc 

thi đấu của vận động viên bị chấn thương, hãy tính đến sức 

khỏe tương lai và tình trạng chung của họ. 

5.  Đảm bảo rằng các địa điểm tập luyện và thi đấu đáp ứng 

các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu và các vận động viên có trang 

phục phù hợp. 

6.  Tránh có hành vi thân mật tình dục với vận động viên. 

Mọi tiếp xúc cơ thể với vận động viên chỉ nên thực hiện khi 

thực sự cần thiết và trong những tình huống thích hợp. 

 Nguyên tắc: Chính trực trong Hành động 

 Nguyên tắc Chính trực trong Hành động yêu cầu các huấn 

luyện viên hành động ngay thẳng, chính trực và mạch lạc. Huấn 

luyện viên phải trung thực, có nguyên tắc và danh dự. 

 Các tiêu chuẩn đạo đức chính 

1.  Trung thực và chân thành khi giao tiếp với các vận động 

viên. Đừng tạo hy vọng sai lầm cho vận động viên. 

2.  Thông báo cho một huấn luyện viên đồng nghiệp nếu bạn 

đang làm việc với các vận động viên của họ. 

3.  Trình độ và kinh nghiệm huấn luyện phải được trình bày 

chính xác, cả dưới dạng văn bản và lời nói. 
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4.  Tuân thủ các quy tắc của môn thể thao của bạn, tôn trọng 

đối thủ của bạn và những người có chức vụ quyền hạn. 

5.  Có thái độ chuyên nghiệp và duy trì các tiêu chuẩn cao 

nhất của hành vi cá nhân. Bao gồm cách cư xử, trang phục và 

ngôn ngữ. 

6.  Tự nhận thức và đánh giá xem các giá trị và hành động 

của bạn ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến hoạt động huấn 

luyện như thế nào. 

7.  Đề cao các giá trị của thể thao trong sạch, không doping 

bằng cách tuân thủ tất cả các quy tắc chống doping có liên quan 

và phù hợp với Bộ luật chống doping thế giới và hợp tác với 

các cơ quan chống doping có liên quan nếu có nhu cầu. Có ảnh 

hưởng tích cực đến những người dưới quyền về các giá trị của 

thể thao trong sạch. 

Biểu mẫu văn bản Thỏa thuận thực hiện Quy tắc Đạo 

đức của Huấn luyện viên: 

Họ và tên: 

Địa chỉ:     

Môn thể thao: 

Đẳng cấp/ Chứng chỉ đào tạo: 

Tôi đồng ý thực hiện những điều sau đây: 

1.  Tôi đồng ý tuân thủ Bộ quy tắc đạo đức của huấn luyện 

viên ở trên. 

2.  Tôi chấp nhận việc Cơ quan Thể thao Quốc gia, nhà cung 

cấp chương trình huấn luyện chịu trách nhiệm về chuyên môn 

của huấn luyện viên trong môn thể thao đã liệt kê ở trên có 

quyền thi hành kỷ luật tôi nếu tôi vi phạm các quy tắc đạo đức 
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đối với huấn luyện viên.Tôi hiểu rằng Cơ quan Thể thao Quốc 

gia cần thiết để thực thi và xử lý các vụ khiếu kiện theo thủ tục 

phù hợp với những nguyên tắc công bằng về mặt pháp lý trong 

trường hợp có cáo buộc chống lại tôi. 

3.  Tôi chấp nhận các biện pháp kỷ luật đối với những vi 

phạm có bằng chứng hoặc được chứng minh cụ thể, kể cả hình 

thức xóa tên trong sổ đăng ký cấp chứng chỉ đào tạo chuyên 

môn của mình, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi 

phạm. 

Chữ ký của người cam kết 

(Nếu dưới 18 tuổi thì do phụ huynh, người bảo trợ ký tên) 

Ngày….. tháng…. Năm…..  

 

Hồng Anh- Hồng Vân biên dịch theo: 

https://www.sportsingapore.gov.sg/athletes-coaches/coaches-

corner/code-of-ethics  

                        

  

https://www.sportsingapore.gov.sg/athletes-coaches/coaches-corner/code-of-ethics
https://www.sportsingapore.gov.sg/athletes-coaches/coaches-corner/code-of-ethics
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MỤC TIÊU 

CỦA HIỆP HỘI THỂ THAO NHẬT BẢN 

 

Hiệp hội Thể thao Nhật Bản (the Japan Sport Association - 

JSPO) đã ban hành “Tuyên ngôn Thể thao tại Nhật Bản”, Sứ 

mệnh Thể thao trong Thế kỷ 21 vào năm 2011 nhân  kỷ niệm 

100 năm thành lập, như một phiên bản đương đại của tinh thần 

kế thừa Tuyên ngôn Sáng lập do vị Chủ tịch sáng lập ra tổ 

chức, Ngài Jigoro Kano, truyền lại. 

Tuyên ngôn Thể thao Nhật Bản xác định thể thao là một 

nền văn hóa được chia sẻ rộng rãi dựa trên việc tận hưởng các 

hoạt động thể chất tự do. Nó phác họa ba vấn đề toàn cầu mà 

thể thao phải giải quyết như một sứ mệnh xã hội mới của nó 

trong thế kỷ 21. 

Tuyên ngôn về các mục tiêu xã hội của thể thao ở            

Nhật Bản 

○ Làm phong phú thêm lối sống của mọi người trong các 

cộng đồng xã hội công bằng với việc cung cấp phúc lợi xã hội 

phong phú thông qua tăng cường niềm vui hạnh phúc và lợi ích 

của việc cùng nhau chung sống cũng như làm sâu sắc thêm các 

mối quan hệ trong cộng đồng. 

○ Nhận thức rõ về lối sống đa dạng của mọi người theo 

từng giai đoạn cuộc đời của mỗi người thông qua việc nuôi 

dưỡng khả năng đồng cảm bẩm sinh của mọi người với người 

khác hoặc môi trường chúng ta đang sống, duy trì và phát triển 

lối sống bền vững, cùng tồn tại với môi trường toàn cầu. 
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○ Xây dựng một xã hội hòa bình và hữu nghị thực sự thông 

qua lối sống bắt nguồn từ tinh thần Fair play dựa trên sự tôn 

trọng đối thủ của mỗi người, trong đó tất cả mọi người đều có 

thể cởi mở với những người khác và chấp nhận những người 

khác như họ vốn có. 

Tuyên ngôn thể thao ở Nhật Bản (2011)                                                                     

(Sứ mệnh của thể thao trong thế kỷ 21) 

 Tuyên bố mô tả các vấn đề toàn cầu mà thể thao                                             

cần giải quyết trong xã hội thế kỷ 21 

Những thách thức toàn cầu: 

● Giúp tạo ra lối sống cộng đồng dựa trên sự công 

bằng cho tất cả mọi người và cung cấp phúc lợi xã hội 

phong phú 

● Giúp hình thành lối sống phù hợp với thời đại chung 

sống với môi trường toàn cầu 

● Giúp xây dựng một thế giới hòa bình và hữu nghị 

  

Tầm nhìn của Hiệp hội thể thao Nhật Bản về thể 

thao (2018. (Tầm nhìn 5 năm cho các năm tài chính 

2018-2022) 

Dựa trên những thách thức toàn cầu được mô tả trong 

Tuyên bố về Thể thao ở Nhật Bản, điều này đưa ra các 

khái niệm cơ bản hơn nữa để thực hiện các hoạt động. 

  

Kế hoạch hành động được các cộng đồng thành viên 

thông qua kế hoạch hàng năm 
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động 
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Việc thúc đẩy các hoạt động Thể thao của Hiệp hội Thể 

thao Nhật Bản 

Sự kiện 

Tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc 

Đại hội thể thao quốc gia, bắt đầu ở vùng Keihanshin thuộc 

vùng Kyoto - Osaka, chủ yếu ở Kyoto vào năm 1946, là sự kiện 

thể thao trong nước toàn diện lớn nhất của Nhật Bản. Ngày nay, 

đây là một sự kiện quan trọng được chỉ định theo Đạo luật Cơ bản 

về Thể thao và do quốc gia, JSPO và tỉnh đăng cai đồng tổ chức. 

Phát hiện và Nuôi dưỡng Tài năng Thể thao 

Dự án Ngôi sao đang lên của Nhật Bản (Dự án J-Star) được 

khởi động vào năm 2017. Chương trình được thiết kế để chọn 

ra những tài năng thể thao địa phương và những người có tiềm 

năng đạt huy chương trong tương lai. 

Tổ chức các giải thể thao Nhật Bản 

Ra mắt vào năm 2001, đây là cuộc hội thao toàn diện trong 

nước duy nhất của Nhật Bản dành cho các vận động viên trung 

niên và cao tuổi. Đây là một sự kiện làm phong phú thêm cuộc 

sống của mọi người trong xã hội, ở đó những người tham gia 

có thể thi đấu vui vẻ với nhau. 

Giao lưu quốc tế thông qua thể thao 

JSPO hợp tác với các tổ chức thể thao quốc tế hiện thực 

hóa lời kêu gọi tập hợp toàn cầu tham gia các hoạt động “Thể 

thao cho mọi người”. Các cuộc giao lưu diễn ra với nhiều quốc 

gia khác nhau, chẳng hạn như Hàn Quốc, Trung Quốc và Đức, 

với mục đích nuôi dưỡng tình bạn quốc tế thông qua thể thao. 
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Các giải đấu thể thao trên diện rộng 

Các giải đấu đặc biệt được tổ chức vào Ngày thể thao quốc 

gia, ngày lễ quốc gia và các dịp khác để mọi người có thể tham 

gia hoạt động thể thao và văn hóa thể thao trong cộng đồng của 

mình. 

Phát triển các câu lạc bộ thể thao trẻ em 

Được sáng lập vào năm 1962 để đưa các tổ chức vào cộng 

đồng nhằm phát triển sức khỏe thể chất và trí tuệ cho trẻ, hiệp 

hội thể thao thanh thiếu niên và trẻ em lớn nhất Nhật Bản hiện 

có khoảng 870.000 thành viên đã đăng ký. Ngoài việc nuôi 

dưỡng các câu lạc bộ trong mỗi môn thể thao, hiệp hội còn tổ 

chức các giải đấu thể thao quốc gia, giao lưu quốc tế và nhiều 

hoạt động khác... 

Câu lạc bộ và các hoạt động địa phương 

Phát triển các Câu lạc bộ Thể thao Cộng đồng hỗn hợp 

Lấy việc xây dựng các cộng đồng địa phương giàu có dựa 

trên thể thao làm khái niệm cốt lõi để phát triển các câu lạc bộ 

này, hiện có khoảng 2.800 câu lạc bộ trên toàn quốc đã được 

kết nối và được nuôi dưỡng và hỗ trợ với tư cách là thành viên 

của Hội đồng các câu lạc bộ thể thao cộng đồng toàn quốc, 

Mạng lưới Câu lạc bộ Thể thao toàn quốc. 

Về cơ sở hạ tầng quản lý thể thao 

Phát triển đội ngũ huấn luyện viên thể thao 

Chúng ta đang nuôi dưỡng các huấn luyện viên để hỗ trợ 

các hoạt động thể thao cho mọi người. Xây dựng chương trình 

cung cấp các phương pháp hướng dẫn phù hợp theo độ tuổi, thể 

lực và trình độ kỹ năng của mỗi người, kiến thức về khoa học 
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và y học thể thao cũng như các kỹ thuật huấn luyện nâng cao 

được dạy thông qua các buổi huấn luyện, v.v. 

Nghiên cứu Khoa học và Y học Thể thao 

Các công trình nghiên cứu dựa trên quan điểm của y học 

thể thao và khoa học đang được thực hiện để tất cả mọi người 

từ trẻ em đến người già có thể hưởng thụ các hoạt động thể 

thao một cách an toàn và hoàn toàn yên tâm. Có các cuộc khảo 

sát về thực trạng sức khỏe và sự phát triển sức mạnh thể chất, 

các nghiên cứu thực tế về việc bồi dưỡng, phát triển các vận 

động viên nhỏ tuổi và những đối tượng khác. Và cũng có các 

cuộc khảo sát về các phương thức khuyến khích nhiều người 

tham gia hoạt động thể thao. Kết quả được công bố và phổ biến 

dưới dạng phản hồi cho mọi người trong nội bộ dân chúng. 

Giải thưởng và Danh hiệu 

Những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển thể thao được 

ghi nhận bằng nhiều giải thưởng và danh hiệu ở nhiều hạng 

mục khác nhau, bao gồm các công tác phục vụ phát triển Đại 

hội Thể dục Thể thao toàn quốc, nuôi dưỡng các câu lạc bộ thể 

thao trẻ em, thành tích cá nhân lâu dài trong thể thao, hướng 

dẫn và phát triển y học và khoa học thể thao. 

Quan hệ công chúng / Tăng cường hệ thống thông tin     

thể thao 

Cơ cấu và các hoạt động của JSPO được giới thiệu trên 

trang web chính thức cũng như thông qua các tài liệu, bản tin 

và các những ấn phẩm khác. Thông tin được phổ biến một cách 

thiết thực không chỉ cho các hiệp hội thành viên, các huấn 

luyện viên thể thao được cấp phép và những người khác mà 

còn đến cả với công chúng. 
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Cuộc vận động Fair Play vì Nhật Bản sôi động 

Cuộc vận động Fair Play vì một nước Nhật Bản sôi động đã 

được tổ chức nhằm phổ biến tinh thần Fair Play, giá trị thể thao 

cốt lõi, là một trong những hoạt động nhằm xây dựng cuộc 

sống hòa bình và hữu nghị ở Nhật Bản và thế giới. 

Xây dựng nền móng tinh thần thƣợng võ cho một tƣơng 

lai giàu có và lành mạnh 

Giúp mọi người dễ dàng tham gia vào các môn thể thao 

Thể thao là một phần tuyệt vời trong nền văn hóa nhân loại 

chung của chúng ta. Thể thao không chỉ rèn luyện cơ thể và 

tăng cường sức khỏe mà còn có lợi cho tinh thần, giải tỏa căng 

thẳng hàng ngày thông qua niềm vui, cảm giác thành công, sự 

hoàn thiện trí tuệ và sự kết nối mà nó tạo ra. 

Với việc ngày càng có nhiều người tìm kiếm sự yên tĩnh 

bên trong và lối sống trọn vẹn hơn, tầm quan trọng của việc 

thưởng thức thể thao chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. Phổ biến 

việc tập luyện thể thao suốt đời, đặc biệt, rất có ý nghĩa đối với 

việc xây dựng lối sống hoàn thiện và một xã hội mạnh mẽ. 

Chúng ta đang thúc đẩy việc xây dựng môi trường thể thao, 

trong đó tất cả mọi người đều dễ dàng có được niềm vui trong 

hoạt động thể thao. 

Hội nghị toàn quốc về rèn luyện thân thể suốt đời và Sức 

khỏe thể chất 

Sự quan tâm của người dân Nhật Bản đối với thể thao đang 

tăng lên với sự tiếp cận Thế vận hội Olympic và Paralympic 

Tokyo 2020, Giải bóng bầu dục thế giới Nhật Bản 2019, Đại 

hội Tài năng Thể thao Thế giới 2021 Kansai và các giải đấu thể 

thao lớn khác. 
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Kế hoạch Cơ bản về Thể thao lần thứ 2 của Cơ quan Thể 

thao Nhật Bản vào tháng 3 năm 2017, đã đề ra mục tiêu thành 

lập “Hiệp hội thể thao 100 triệu”, thúc đẩy việc gia tăng số 

lượng người tham gia vào các môn thể thao, xúc tiến sáng kiến 

mới của các tổ chức thể thao liên quan và khuyến khích sự liên 

kết và hợp tác chặt chẽ về mặt tổ chức và đạt hiệu quả cao hơn 

trong các lĩnh vực khác nhau. 

Cơ quan Thể thao Nhật Bản, Hiệp hội Thể thao Nhật Bản 

(JSPO) và các tổ chức khác trong mọi lĩnh vực đã tổ chức Hội 

nghị quốc gia về thể thao suốt đời và sức khỏe thể chất làm nơi 

để cùng nhau đi đến dưới một mái nhà duy nhất, đồng thời 

thông qua những nghiên cứu và thảo luận, xem xét chính sách 

thể thao trong tương lai và các cách thức để hiện thực hóa tầm 

nhìn quốc gia về thể thao. 

Trong năm tài chính 2018, hội nghị đã họp tại tỉnh 

Tokushima vào ngày 1 tháng 2 năm 2019, để giải quyết chủ đề 

“Hướng tới thể thao trong cuộc sống - Chúng ta có thể làm gì”. 

Hội nghị đã có 628 đại biểu tham gia. 

Sự kiện ngày thể thao Nhật Bản 

JSPO, Cơ quan Thể thao Nhật Bản, Hội đồng Thể thao 

Nhật Bản, Ủy ban Olympic Nhật Bản, Hiệp hội Giải trí Quốc 

gia Nhật Bản và các nhóm khác đã tổ chức Lễ hội Thể thao 

2018 như một lễ kỷ niệm chính của thể thao tại Viện Khoa học 

Thể thao Nhật Bản (JISS), Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 

Ajinomoto (NTC) và các địa điểm khác dành cho Ngày thể 

thao, ngày lễ quốc gia, ngày 8 tháng 10 năm 2018. 

Hôm đó trời nhiều mây nhưng có tổng cộng 17.000 trẻ em tiểu 

học, phụ huynh và người giám hộ, công dân y tế, v.v. tham gia. 
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Chương trình buổi sáng bao gồm chạy bộ và gặp gỡ giao 

lưu thể thao với các vận động viên, các bài kiểm tra thể chất 

mới và Vùng đất Khoa học Kids ’Sports. Tiếp theo đó là các 

hoạt động tư vấn y học thể thao của các hiệp hội thể thao khác 

nhau vào buổi chiều và trải nghiệm chế độ ăn uống của vận 

động viên dành cho phụ huynh và trẻ em. Nhiều vận động viên 

hàng đầu, bao gồm cả vận động viên Olympic và vận động viên 

Paralympic, đã tham gia các hoạt động này, tạo cơ hội cho các 

em nhỏ giao lưu và chạy nhảy cùng nhau, tất cả tạo nên một 

cuộc gặp gỡ khó quên với niềm vui thể thao. 

Chương trình Trẻ em Tích cực của JSPO được thực hiện 

hai lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều. 192 

phụ huynh và trẻ em ở 96 nhóm đã tham gia cả các trò chơi 

truyền thống như nhảy dây dài và thẻ treo, cùng với các loại 

hình thi đấu thể thao khác. JSPO cũng thiết lập các gian hàng 

trưng bày quảng cáo tại các địa điểm để giới thiệu Cuộc vận 

động Fair play cho Xã hội Nhật Bản. Các điểm tham quan ở đó 

bao gồm góc tổ chức trò chơi tung vòng và góc Tuyên ngôn 

Fair play. 737 người đã thực hiện tuyên bố Fair play. 

Nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần - Ý nghĩa ngày 

càng nổi bật của các câu lạc bộ thể thao trẻ em 

Mang niềm vui thể thao đến với mọi trẻ em 

Hệ thống câu lạc bộ thể dục thể thao trẻ em được thành lập 

năm 1962 với mục đích mang lại niềm vui thể thao cho tất cả 

những đứa trẻ lành lặn và thiết lập các cơ chế trong xã hội địa 

phương để nâng cao sức khỏe thể chất và trí tuệ cho trẻ. Năm 

2009, đã bổ sung thêm mục tiêu xa hơn là xây dựng cộng đồng 

mạnh mẽ hơn bằng cách kết nối mọi người với nhau thông qua 
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thể thao. Tính đến cuối năm tài chính 2018, Nhật Bản có 

31.863 câu lạc bộ thể thao trẻ em trên toàn quốc với 864.303 

hội viên, huấn luyện viên và những người khác. 

Với các môn thể thao như bóng chày, kiếm đạo, bóng đá và 

bóng chuyền là cốt lõi, các câu lạc bộ này cũng tham gia cắm 

trại, đi bộ đường dài và các hoạt động ngoài trời khác, cùng với 

các hoạt động văn hóa, bao gồm vẽ tranh, hát hợp xướng và 

biểu diễn nghệ thuật địa phương của khu vực nơi họ sinh sống, 

đồng thời tham gia các chương trình và giải thi đấu cộng đồng 

cũng như các hoạt động tình nguyện và xã hội khác. Đặc biệt 

nhấn mạnh vào các khía cạnh xã hội của những hoạt động này 

vì đó là những trải nghiệm có ý nghĩa rất lớn để nuôi dưỡng ý 

thức trách nhiệm của công dân. 

Cơ cấu và hoạt động của Hiệp hội câu lạc bộ thể thao trẻ 

em Nhật Bản 

Hiệp hội các câu lạc bộ thể thao trẻ em Nhật Bản (JJSA) đã 

được thành lập trong lòng Hiệp hội Thể thao Nhật Bản (JSPO). 

Các câu lạc bộ thể thao thanh thiếu niên của từng môn thể thao cụ 

thể trên khắp Nhật Bản tạo thành nền tảng, với các câu lạc bộ thể 

thao thanh thiếu niên cấp tỉnh và thành phố cấp trên, khiến cho hệ 

thống này trở thành một tổ chức thể thao trẻ lớn nhất. 

Hiệp hội phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các câu lạc bộ 

thể dục thể thao cấp tỉnh, thành phố để hỗ trợ đầy đủ cho hoạt 

động của các câu lạc bộ thể dục thể thao thanh thiếu niên ở 

từng môn thể thao cụ thể và các thành viên của hiệp hội. 

Cụ thể, nhiệm vụ của tổ chức này bao gồm nuôi dưỡng và 

đào tạo các hướng dẫn viên trong từng hạng mục, nuôi dưỡng 

và đào tạo các nhà lãnh đạo trẻ và lãnh đạo đã có kinh nghiệm 
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công tác, các chương trình thanh thiếu niên quốc gia và khu 

vực và các giải đấu hữu nghị trong mỗi môn thể thao, các hoạt 

động giao lưu thể thao trẻ quốc tế với Đức, Trung Quốc, v.v., 

và đầy đủ các hoạt động quan hệ công chúng, xuất bản báo chí, 

v.v. 

Xúc tiến Chương trình Trẻ em Năng động đối với Trẻ sơ sinh 

Các câu lạc bộ thể thao thanh thiếu niên cung cấp các 

chương trình rèn luyện sức khỏe cho trẻ sơ sinh nhằm giúp trẻ 

trải nghiệm những niềm vui của hoạt động thể chất, có được 

các kỹ năng thể chất cơ bản của các môn thể thao khác nhau và 

được trang bị để có cuộc sống trọn vẹn trong tương lai. Chương 

trình Trẻ em Năng động (ACP) dành cho trẻ sơ sinh và người 

giám hộ đã được đưa ra trong tài khóa năm 2015 và đang được 

phổ biến thông qua các hội thảo, tập huấn. Các câu lạc bộ thể 

thao thanh thiếu niên sẽ tiếp tục thực hiện các vai trò quan 

trọng trong việc truyền bá và cung cấp các hệ thống hướng dẫn. 

Phát triển sức khỏe thể chất và trí tuệ của trẻ   

Tầm quan trọng của môi trường nuôi dưỡng trẻ đã được chú 

trọng vì có một số lượng lớn trẻ em không thể hoạt động tốt trong 

xã hội do các vấn đề về tâm thần, và một số bị tai nạn giao thông. 

Môi trường nào là cần thiết cho các em này phát triển ý thức vững 

vàng về bản thân và lớn lên khỏe mạnh? Thể thao có một vai trò 

to lớn trong việc tạo ra sự phát triển như vậy. 

Đối với hoạt động thể thao, ưu tiên đầu tiên là bản thân 

môn thể thao đó phải thú vị và vui vẻ. Nguồn gốc của điều này 

được tìm thấy trong tinh thần vui chơi. Thể thao cũng là một 

trải nghiệm đầy cảm xúc, theo lẽ tự nhiên, thúc đẩy tình bạn và 

cảm giác kết nối với những người khác. Khát vọng trở nên 
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mạnh mẽ hơn và khéo léo hơn sẽ dạy cho bạn ý nghĩa của sự 

cống hiến và phát triển các năng lực bền bỉ. 

Các thành viên câu lạc bộ thiếu niên cùng nhau lớn lên 

trong một môi trường mà ở đó cần có các kỹ năng xã hội và sự 

hợp tác lẫn nhau, trong quá trình này cũng phát triển ở trẻ cả sự 

nhạy cảm phong phú hơn và tính kỷ luật tự giác. 

Thuộc tính nhóm của cuộc sống cộng đồng trong các câu 

lạc bộ này sẽ làm phát triển các năng lực như vậy ở trẻ. 

Các hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao trẻ em này 

mang đến cho các bạn nhỏ những cơ hội lý tưởng để phát triển 

cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Phƣơng pháp lấy vận động viên làm trung tâm                                              

giáo dục các hƣớng dẫn viên không ngừng học hỏi                                                           

và giúp vận động viên phát triển 

Hướng dẫn thể thao được đào tạo và cấp chứng chỉ. 

JSPO đã thiết lập các hệ thống đào tạo huấn luyện viên thể 

thao chính quy phù hợp với các khái niệm được giải thích dưới 

đây và, hợp tác chặt chẽ với các Liên đoàn Thể thao Quốc gia 

và Hiệp hội Thể thao Nghiệp dư cấp Tỉnh, đã đào tạo và cấp 

chứng chỉ huấn luyện viên thể thao từ năm 1965.  16 loại bằng 

cấp chuyên môn của giảng viên được trao ở 5 hạng mục. 

Cuộc vận động thực hiện tinh thần Fair Play                                                                     

vì một nƣớc Nhật Bản sôi động 

JSPO thực hiện Cuộc vận động thực hiện tinh thần Fair 

Play vì một nước Nhật Bản sôi động nhằm nâng cao giá trị của 

thể thao trong xã hội Nhật Bản và Sức sống Nhật Bản thông 

qua thể thao. 
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Số lƣợng hƣớng dẫn viên thể thao đƣợc cấp chứng chỉ                              

(tính đến ngày 1/8/2018) 

Phân hạng 
Phân hạng                                   

trình độ chuyên môn 

Số lƣợng                        

Hƣớng dẫn viên 

Bằng cấp chuyên môn 

cơ bản về HDV thể thao 
Lãnh đạo thể thao 372,40 

Bằng cấp chuyên môn 

HDV thể thao thi đấu 

HLV Hạng 1 114,005 

156,181 

HLV Hạng 2 11,924 

HLV Hạng 3 19,634 

HLV Hạng 4 6,174 

HDV Hạng 1 3,234 

HDV Hạng 2 1,210 

Bằng cấp chuyên môn 

về chăm sóc sức khỏe,         

y học thể thao 

Bác sỹ thể thao 6.092 

10.577 

Bác sỹ Nha khoa 351 

Huấn luyện viên               

thể lực 
3,825 

Bác sỹ dinh dưỡng 

thể thao 
309 

Bằng cấp chuyên môn 

theo hệ thống  tập luyện 

Huấn luyện viên               

thể hình 
433 

8,252 
Lập trình viên                

Thể thao 
3,391 

Huấn luyện viên thể 

thao thanh thiếu niên 
4,428 

Bằng cấp chuyên môn 

về quản trị thể thao 

Trợ lý quản lý                  

câu lạc bộ 
5,575 

5,972 

Quản lý câu lạc bộ 307 

Tổng 553,402 
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Khẩu hiệu của cuộc vận động làm sôi động xã hội Nhật 

Bản là “Akushu, Aisatsu, Arigato” - “Bắt tay, Chào mừng, Cám 

ơn”. Mục tiêu là có hàng triệu người ra Tuyên bố thực hiện tinh 

thần Fair play. 

Tin chắc rằng tinh thần Fair Play được nuôi dưỡng thông 

qua thể thao sẽ giáo dục mọi người làm sống động xã hội, đóng 

góp vào sự phát triển của khu vực và quốc gia, chúng tôi đang 

kêu gọi những người công nhận thông điệp này đưa ra Tuyên 

bố thực hiện tinh thần Fair play. Mỗi hành động có thể chỉ là 

nhỏ nhưng những hành động này kết hợp lại với nhau có thể 

biến thành một dòng chảy mạnh mẽ. Tuyên bố Fair Play ban 

đầu chỉ là ở một số lượng nhỏ nhưng hiện tại chúng tôi đang 

hướng tới một triệu người. 

Hai ý nghĩa của Fair Play 

● Hành động chơi Fair Play 

Hành động Fair Play là tuân thủ các luật lệ thi đấu, tôn 

trọng đối thủ của mình và các quan chức trận đấu, cố gắng hết 

sức, khiêm tốn khi chiến thắng và lịch sự khi thất bại. 

● Tinh thần Fair Play 

Trong cả thể thao và trong cuộc sống nói chung, mọi người 

phải quyết định điều gì đúng hay sai theo nhận định của riêng 

mình. Sự công bằng, tinh thần Fair Play đề cập đến cách tư duy để 

đưa ra quyết định phù hợp chịu được sự tự soi xét mà không xấu 

hổ. Hành động Fair Play bao gồm những hành vi mà mọi người 

đều công nhận là tốt. Ngược lại, tinh thần Fair Play là nói về tư 

tưởng của chính bạn và hoàn toàn vô hình với người khác. 

Hành động và tinh thần, dù sao, cũng không thể tách rời và do 

đó, cả hai điều cần thiết để tận hưởng giá trị thực sự của thể thao.  
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Cuộc vận động thực hiện tinh thần Fair Play vì một nước 

Nhật Bản sôi động là hiện thân của mục tiêu lớn làm cho Hành 

động và Tinh thần Fair Play được thấm nhuần rộng rãi trong 

cuộc sống hàng ngày của mọi người. 

Tuyên bố xóa bỏ bạo lực trong thể thao 

Nhiều người trong xã hội hiện đại của chúng ta thích thể 

thao, cho dù họ đang chơi, xem hoặc cổ vũ cho các cầu thủ 

hoặc đội của mình. Thể thao có một sứ mệnh quan trọng hơn 

trong thế kỷ 21: đó là một hoạt động nuôi dưỡng phát triển mối 

quan hệ giữa mọi người, thể thao đang giúp đảm bảo sự công 

bằng và thịnh vượng ở những nơi mà người dân các chủng tộc, 

ý tưởng và niềm tin khác nhau sống cùng nhau. Thông qua trải 

nghiệm hoạt động thể chất, các hoạt động thể thao còn phát 

triển khả năng tiếp nhận các mối quan hệ để cảm thông và tạo 

cho mọi người cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn về người khác và về 

môi trường. Như vậy, thể thao giúp ích rất nhiều cho việc xây 

dựng lối sống của con người trong một xã hội hiện đại, đang 

học cách cùng tồn tại, chung sống với môi trường. Hơn nữa, thể 

thao dựa trên tinh thần Fair Play và tôn trọng nhân phẩm có thể 

là động lực mạnh mẽ để xây dựng một thế giới hòa bình và 

thiện chí. 

Thật không may, một thực tế khó khăn đã nảy sinh trong 

thế giới thể thao ở Nhật Bản: các hành vi bạo lực đã làm ảnh 

hưởng đến các giá trị thể thao và đe dọa sứ mệnh của thể thao. 

Bạo lực xâm phạm quyền của những người tham gia thể thao, 

khiến mọi người quay lưng lại với thể thao, và làm xói mòn 

tính minh bạch, công bằng và không thiên vị của các môn thể 

thao. Bạo lực trong thể thao là hành vi đáng xấu hổ phủ nhận 
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phẩm giá con người, hủy hoại lòng tin giữa vận động viên và 

huấn luyện viên và giữa các vận động viên, đe dọa sự tồn tại 

của thể thao. 

Bạo lực phải được loại bỏ khỏi các môn thể thao để bảo vệ 

các môn thể thao mà mọi người yêu thích và làm cho thực tế 

thể thao ngày càng tốt hơn trong tương lai. Nhiệm vụ lớn lao 

của huấn luyện viên, vận động viên, các hiệp hội thể thao và 

các tổ chức là phải xóa bỏ bạo lực để bảo vệ các giá trị của thể 

thao và hoàn thành sứ mệnh của thể thao trong thế kỷ 21. Vì 

thế, các tổ chức ký kết cần tuyên bố ý định loại bỏ bạo lực 

trong thể thao theo những nội dung dưới đây. 

1. Huấn luyện viên 

● Huấn luyện viên phải nhận thức được rằng thể thao là 

một tài sản văn hóa quý giá đối với con người và bạo lực là trái 

với các giá trị thể thao, vi phạm nhân quyền và lấy đi cơ hội 

tham gia hoạt động thể thao, mà đó vốn là quyền cơ bản của tất 

cả mọi người. 

● Huấn luyện viên phải biết rằng việc bắt buộc hoặc cưỡng 

ép tuân lệnh bằng bạo lực không khiến cho vận động viên hoặc 

đội giỏi hơn, và cần phải bác bỏ quan điểm cho rằng bạo lực là 

tệ nạn không mong muốn nhưng phải chấp nhận trong huấn 

luyện. 

● Huấn luyện viên sẽ xem xét nhu cầu và bản tính của vận 

động viên, phát triển ở họ năng lực tư duy và đánh giá chính 

bản thân mình, và luôn luôn giao tiếp với các vận động viên 

trong mối quan hệ tin cậy. 

● Huấn luyện viên không những cần phải bồi dưỡng kỹ 

năng thể thao cho các vận động viên của mình mà còn chăm lo 
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cho sự phát triển toàn diện của họ, và cần phải cố gắng nuôi 

dưỡng tinh thần fair-play ở các vận động viên thể thao để giúp 

họ tham gia sứ mệnh của thể thao trong thế kỷ 21. 

2. Vận động viên 

Vận động viên và đặc biệt là các vận động viên thể thao 

phải nhận thức được giá trị của thể thao, và phải ý thức được 

rằng bằng cách tôn trọng và thể hiện những giá trị mà họ là 

những người hành động tự chủ ở vị thế mang đến cho mọi 

người niềm vui, cảm hứng và sự phấn khích và họ là hiện thân 

của tài sản văn hóa nhân loại toàn cầu của thể thao. 

● Vận động viên cần phải cố gắng loại bỏ bạo lực khỏi các 

môn thể thao với tinh thần fair-play, tôn trọng đối thủ như 

chính mình và không tham gia hoặc ngầm cho phép bất kỳ 

hành động bạo lực nào. 

3. Các hiệp hội và tổ chức thể thao. 

● Các hiệp hội và tổ chức thể thao có trách nhiệm nhận 

thức rõ về giá trị văn hóa và sứ mệnh của thể thao, bảo vệ các 

quyền và lợi ích của người chơi, quan tâm đến sự phát triển thể 

chất và tinh thần lành mạnh cũng như sự an toàn của người 

chơi và chủ động làm việc để thúc đẩy thể thao. Vì vậy, họ cần 

phải  nhận thức được rằng bạo lực trong thể thao sẽ làm xâm 

hại đến quyền và lợi ích của người chơi. 

● Các hiệp hội và tổ chức thể thao cần phải nỗ lực xóa bỏ 

bạo lực bằng cách đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động và 

tăng cường công tác quản trị. Vì vậy đích đó, họ cần phải duy 

trì hệ thống nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân của bạo lực 

trong các hiệp hội và tổ chức của mình, để thiết lập các hướng 
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dẫn, chương trình đào tạo, v.v. liên quan đến hoạt động tổ chức 

và xóa bỏ bạo lực, thiết lập các dịch vụ tham vấn, v.v. 

Thể dục thể thao là hoạt động không thể thiếu đối với sức 

khỏe con người và hoạt động văn hóa. Cùng với nhiều lợi ích 

khác, hoạt động thể thao thúc đẩy sự nghiệp giáo dục thanh 

thiếu niên, duy trì và nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất 

của con người, mang lại cho mọi người ý thức về mục đích và 

thúc đẩy sự tương tác giữa mọi người trong khu vực. Sự nở rộ 

của các sự kiện thể thao toàn cầu như Đại hội Thể thao 

Olympic và Paralympic chứng tỏ tiềm năng xây dựng thế giới 

hòa bình và mối giao lưu thân thiện giữa mọi người thông qua 

thể thao. 

Hơn nữa, Hiến chương Olympic tuyên bố rằng việc luyện 

tập thể thao là quyền con người và sự hiểu biết lẫn nhau dựa 

trên tinh thần Fair play không thể dung thứ cho bất kỳ hình 

thức bạo lực nào. Tuy nhiên, các hành vi bạo lực vẫn xảy ra 

trong các hoạt động thể thao ở Nhật Bản. 

Không thể phủ nhận, có những thời điểm và tình huống bạo 

lực đã ngầm được chấp thuận. Chúng ta phải nghiêm túc nhìn 

nhận sự thật rằng các huấn luyện viên đôi khi đã hành động bạo 

lực nhân danh sự nghiêm khắc trong huấn luyện. Vì vậy, các 

huấn luyện viên phải nhận thức đúng tầm quan trọng của việc 

hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện của các vận động viên. Họ 

cần phải giải thích đầy đủ cho các vận động viên về mục đích 

của kỹ thuật huấn luyện của mình và những lợi ích mà các vận 

động có thể mong đợi nhận được từ chúng. Họ cũng phải cố 

gắng đảm bảo rằng người chơi có thể theo đuổi môn thể thao 

của họ một cách tự nguyện. Do đó, thông qua tuyên bố này, 
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huấn luyện viên, cầu thủ và các hiệp hội và tổ chức thể thao 

Nhật Bản phải phối hợp với nhau trong một nỗ lực mới để loại 

bỏ bạo lực khỏi các hoạt động thể thao. Mỗi người trong chúng 

ta đang sống ngày nay đều phải có trách nhiệm đối với tương 

lai của thể thao. Nhận thức được điều này, chúng ta, những 

người quan tâm đến thể thao phải xóa bỏ các hành vi bạo lực 

làm xói mòn giá trị của thể thao và truyền dạy những cái hay, 

cái đẹp của thể thao như một tài sản văn hóa nhân loại toàn cầu. 

Tuyên ngôn này đã được đại diện các cơ quan, tổ chức thể 

thao bao gồm Hiệp hội Thể thao Nhật Bản, Ủy ban Olympic 

Nhật Bản, Hiệp hội Thể thao Người khuyết tật Nhật Bản, Liên 

đoàn Vận động viên Thể thao Trường học Toàn Nhật Bản Hiệp 

hội Văn hóa Thể chất trường Trung học cơ sở Nippon nhất trí 

thông qua tại Hội nghị kêu gọi xóa bỏ hành vi lạm dụng thể 

thao vào ngày 25 tháng 4 năm 2013.  

 

Bình Nguyên – Thanh Hiền biên tập theo  

www.japan Sports Association; Japan Sport Olympic Square 

 

  

http://www.japan/
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BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ  

CỦA MÔN BÓNG BẦU DỤC CANADA 

 

I. Lời mở đầu 

Thanh danh và tính chính trực của bóng bầu dục Canada 

được duy trì khi tất cả các thành viên đều hành động theo tiêu 

chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao nhất. 

Bộ quy tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên và nhân 

viên của Bóng bầu dục Canada: nhằm giúp đỡ, không cản trở 

hoạt động của tổ chức bằng cách làm rõ các tiêu chuẩn ứng xử. 

Chúng tôi tin rằng những tiêu chuẩn này phản ánh những tiêu 

chuẩn của công chúng Canada và các thành viên của “Hiệp 

hội” về thể thao nghiệp dư và Liên đoàn Thể thao Quốc gia. 

Bóng bầu dục Canada mong muốn duy trì danh tiếng mạnh 

mẽ về tính chính trực, là một tổ chức và đối tác kinh doanh, 

được coi trọng ở mọi cấp độ. Cuối cùng, giá trị của chúng tôi 

được phản ánh ở niềm tự hào về những gì chúng tôi làm, với 

việc đạt được thành công trong nhiệm vụ của chúng tôi và sự 

sẵn sàng của những người khác để làm việc với chúng tôi về 

những vấn đề đó. Danh tiếng của chúng tôi với tư cách là một 

liên đoàn thể thao quốc gia có đạo đức là một phần thiết yếu tạo 

nên thành công cho chúng tôi. 

Dự kiến rằng tất cả các Thành viên thông thường (cả tổ 

chức và cá nhân) sẽ thực hiện và hỗ trợ Bộ Quy tắc Đạo đức và 

Ứng xử, các Chính sách và Quy định của Bóng bầu dục 

Canada, và khi cần thiết sẽ điều chỉnh các Bộ quy tắc, các 
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Chính sách và Quy định này để phản ánh tính độc đáo của các 

tổ chức tương ứng của họ. Tất cả các thành viên phải ứng xử 

theo cách tạo niềm tin và sự tin tưởng vào “Hiệp hội”. 

Bóng bầu dục Canada yêu cầu mỗi thành viên thông thường 

nộp bản sao Quy tắc Đạo đức và Ứng xử, các Chính sách và 

Quy định của họ cho Văn phòng Quốc gia để đảm bảo hiểu đầy 

đủ về cách thức mà “Hiệp hội” tiến hành hoạt động của họ. 

Bóng bầu dục Canada là một tổ chức lớn với nhiều cơ cấu 

tổ chức khác nhau và nhiều lĩnh vực trách nhiệm khác nhau. Để 

đạt được mục đích này, một loạt các Quy tắc Đạo đức và Quy 

tắc Ứng xử, các Chính sách và Thủ tục đã được phát triển để 

hướng dẫn hội viên bao gồm cả các tổ chức và cá nhân trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động của họ. Các Quy tắc 

Đạo đức và Ứng xử được liệt kê như trong phần kết luận của tài 

liệu này. 

II. Kỳ vọng về Công bằng trong Thể thao 

Bóng bầu dục Canada tán thành tầm nhìn của Bộ trưởng 

Thể thao Liên bang năm 2001 về “Kỳ vọng về Công bằng trong 

Thể thao”. Bóng bầu dục Canada cam kết thực hiện tầm nhìn 

dựa trên các nguyên tắc sau: 

1.  Có cam kết chắc chắn và công khai đối với nguyên tắc 

rằng thành tích thể thao lâu dài và có ý nghĩa chỉ có thể đạt 

được thông qua các cách thức công bằng. 

2.  Những người tham gia hoạt động thể dục thể thao sẽ làm 

như vậy theo cách tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cao nhất. 

3.  Những người tham gia thể thao sẽ nhận được từ các vận 

động viên, huấn luyện viên và quan chức, cha mẹ/người giám 

hộ và khán giả của họ, sự đối xử công bằng và đạo đức trong 
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một môi trường thể thao an toàn và thân thiện, không bị quấy 

rối và lạm dụng. 

4.  Hệ thống thể thao của họ sẽ giúp thúc đẩy nhiều mục tiêu 

thể thao nhất của tất cả những người tham gia, dù có hoặc 

không khuyết tật, không phân biệt đối xử và bất chấp các rào 

cản dựa trên hoàn cảnh cá nhân. 

5.  Khán giả đến các sự kiện thể thao có thể chứng kiến các 

hoạt động mà không bị người khác lạm dụng, can thiệp hoặc 

bạo lực. 

6.  Huấn luyện viên sẽ được các vận động viên và cha 

mẹ/người giám hộ và người ủng hộ của họ đánh giá cao một 

cách thích đáng, rằng họ sẽ nhận được sự đối xử công bằng và 

tôn trọng vì những đóng góp quý báu cho thể thao và họ sẽ 

không bị quấy rối và đe dọa bạo lực trong bất kỳ trường hợp 

nào. 

7.  Các quan chức thể thao sẽ không bị can thiệp trong quá 

trình thực thi nhiệm vụ của họ và các quyết định của họ sẽ 

được các vận động viên, huấn luyện viên, cha mẹ/người giám 

hộ và khán giả tôn trọng. 

8.  Các tình nguyện viên thể thao sẽ được tôn trọng và ghi 

nhận vì những nỗ lực của họ trong việc tham gia các hoạt động 

thể thao ở mọi lứa tuổi. 

9.  Cha mẹ/người giám hộ yên tâm rằng con cái họ tham gia 

thể thao sẽ được đối xử công bằng từ huấn luyện viên, tình 

nguyện viên và khán giả. 

10.Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử thể thao sẽ cung cấp biện 

pháp xử lý trong các trường hợp tranh chấp trong thể thao và có 

các cơ chế thích hợp, kịp thời để giải quyết các vấn đề tranh 

chấp thông qua một quy trình hợp lý. 



 41    

 

11. Các vận động viên, huấn luyện viên và các quan chức 

đội đại diện cho Canada trên đấu trường thể thao quốc tế sẽ tự 

ứng xử, cả khi chiến thắng và thất bại, theo cách mang lại niềm 

tự hào cho tất cả mọi người. 

12. Các tổ chức thể thao khi nhận được các nguồn tài trợ công 

sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nguồn lực đó 

và sẽ minh bạch và dân chủ trong đời sống tổ chức của mình. 

III. Quy tắc Đạo đức 

Quy tắc Đạo đức và Quy tắc Ứng xử của Bóng bầu dục 

Canada dựa trên các nguyên tắc sau: 

1.  TÔN TRỌNG NGƢỜI KHÁC 

Nguyên tắc tôn trọng yêu cầu các thành viên hành động theo 

cách tôn trọng phẩm giá của tất cả những người tham gia thể 

thao bất kể họ có liên quan đến môn thể thao đó hay không. 

Điều cơ bản của nguyên tắc này là mỗi người đều có giá trị và 

đáng được tôn trọng. 

2.  HÀNH ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM 

Nguyên tắc hành động có trách nhiệm mang kỳ vọng rằng hoạt 

động của các thành viên sẽ mang lại lợi ích cho xã hội nói chung, 

những người tham gia nói riêng và không gây hại. Điều cơ bản để 

thực hiện nguyên tắc này là mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm 

và hậu quả của hành động hoặc việc mà họ không làm. 

3.  TÍNH CHÍNH TRỰC 

Chính trực có nghĩa là các thành viên phải trung thực, chân 

thành và tôn trọng các mối quan hệ của họ với những người 

khác. Hành động dựa trên những giá trị này có thể thực hiện 

được khi các thành viên có mức độ tự nhận thức cao và khả 
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năng phản ánh một cách nghiêm túc về các quan điểm của họ 

ảnh hưởng đến người khác. 

4. TÔN VINH THỂ THAO 

Nguyên tắc tôn vinh thể thao nói chung và bóng bầu dục 

nói riêng yêu cầu các thành viên nhận thức, hành động và phát 

huy giá trị của bóng bầu dục đối với cá nhân, tập thể và xã hội 

nói chung. 

IV. Bộ Quy tắc Ứng xử Chuyên nghiệp của Bóng bầu 

dục Canada 

Bộ Quy tắc Ứng xử Chuyên nghiệp của Bóng bầu dục 

Canada không chỉ đơn giản là một tập hợp các hành vi dành 

cho những người trong tổ chức; nó phản ánh những lý tưởng và 

giá trị của tổ chức, cũng như cam kết duy trì những giá trị đó 

như một phần cấu tạo nên tổ chức. Do đó, nó là một phần của 

Quy tắc Ứng xử của Bóng bầu dục Canada, có thể được áp 

dụng cho bất kỳ tình huống cụ thể nào, bằng cách đặt các câu 

hỏi: "Điều đúng cần làm là gì và làm cách nào để chúng tôi 

tránh làm điều sai trái?" 

Là một phần trong triết lý “Hiệp hội” của chúng tôi, Bóng 

bầu dục Canada tin rằng công việc của mình trước hết là vì lợi 

ích của người tham gia và vận động viên. Cơ sở lý luận về đạo 

đức của chúng tôi thúc đẩy hành vi đạo đức trong thể thao được 

dựa trên niềm tin rằng thể thao là vì lợi ích của tất cả người dân 

Canada và việc theo đuổi sự xuất sắc trong thể thao là một chức 

năng của việc theo đuổi tiềm năng con người.  

Vì Liên đoàn Thể thao Quốc gia (NSF), nên Bóng bầu dục 

Canada là cơ quan quảng bá các giá trị và đạo đức thể thao 
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(thông qua bóng bầu dục), và Hiệp hội cam kết tuân theo trình 

tự cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự giám sát của công 

chúng. Tư cách thành viên cho dù là nhân viên được trả lương 

hay tình nguyện viên và bất kể nhiệm vụ và trách nhiệm của họ 

là gì đều được kêu gọi hãy cư xử chính trực, công bằng và 

trung thực trong công việc với người khác và đối xử với người 

khác bằng phẩm giá và lòng tôn trọng. 

Sau đây là Quy tắc Ứng xử Chuyên nghiệp của Bóng 

bầu dục Canada: 

 Các thành viên và nhân viên của Bóng bầu dục Canada 

phải chịu trách nhiệm về các hành động của họ và chịu trách 

nhiệm về hậu quả của các hành động hoặc việc họ không làm. 

 Tại mọi thời điểm, các thành viên và nhân viên của Bóng 

bầu dục Canada sẽ hành động theo cách khuyến khích và duy 

trì niềm tin giữa các vận động viên, các tổ chức thể thao và 

công chúng vào sự liêm chính của tổ chức và thành viên, nhân 

viên của tổ chức. 

 Bóng bầu dục Canada sẽ thực thi các mối quan hệ của 

mình và thực hiện các nhiệm vụ của mình đối với các tổ chức, 

khách hàng, công chúng và giới truyền thông với đạo đức và sự 

công bằng. Tất cả các giao dịch công việc phải được thực hiện 

một cách công bằng và trung thực, cả trên tinh thần và văn bản 

thỏa thuận, chính sách và các yêu cầu pháp lý. Tất cả mọi 

người phải được đối xử tôn trọng, tế nhị và lịch sự trong mọi 

giao dịch với “Hiệp hội”. 

 Tất cả các cuộc trao đổi với khách hàng, dù bằng miệng 

hay bằng văn bản, đều phải được thực hiện một cách chuyên 

nghiệp và phải được chuyển giao kịp thời, chính xác và rõ ràng. 
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 Các thành viên và nhân viên của Bóng bầu dục Canada 

không được xung đột lợi ích hoặc cho phép bất kỳ ảnh hưởng 

nào có thể xung đột với lợi ích của Hiệp hội hoặc làm tổn hại 

đến thanh danh của Hiệp hội. Việc báo cáo bằng văn bản là bắt 

buộc đối với bất kỳ thành viên hoặc nhân viên nào của Bóng 

bầu dục Canada khi thực hiện các dịch vụ trong bất kỳ công ty, 

cơ quan hoặc doanh nghiệp nào khác đang hợp tác hoặc tìm 

cách hợp tác với Bóng bầu dục Canada. 

 Việc bảo mật thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm 

phải được tôn trọng. Bóng bầu dục Canada sẽ phát triển, thực 

hiện, duy trì và thực thi các chính sách và thủ tục hợp lý để 

đảm bảo bí mật và bảo vệ thông tin bí mật. 

 Tất cả các phương pháp tìm kiếm và nhận hỗ trợ tài chính cho 

các hoạt động của Bóng bầu dục Canada phải được thực hiện theo 

cách thức nhất quán với việc duy trì từ cách thành viên và lòng tin 

cũng như sự tôn trọng của công chúng đối với Hiệp hội. 

 Bóng bầu dục Canada phải sử dụng các nguồn lực của 

mình (bao gồm nhân lực và vật lực, quỹ, thiết bị và thông tin) 

một cách có trách nhiệm và vì lợi ích tốt nhất của tất cả các 

thành viên, công chúng và Hiệp hội. 

 Mọi khiếu nại nhận được liên quan đến Bóng bầu dục Canada 

phải được xử lý một cách chuyên nghiệp, kịp thời và lịch sự, với 

văn bản trả lời nếu được yêu cầu và hồ sơ được lưu trữ. 

 Bóng bầu dục Canada phải tiến hành các công việc của mình 

một cách cởi mở, hoan nghênh sự giám sát của công chúng. Bóng 

bầu dục Canada ủng hộ việc tiết lộ thông tin công khai và sẽ 

không giữ lại bất kỳ thông tin nào về bản thân hoặc về các hoạt 

động của mình trừ khi có lý do chính đáng để làm như vậy, (các) 

lý do đó sẽ được công khai để công chúng giám sát. 
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V. Ứng xử lấy vận động viên làm trung tâm 

Với sự tôn trọng mối quan hệ với các vận động viên, Bóng 

bầu dục Canada sẽ: 

 Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến lợi ích và mục tiêu 

của vận động viên; 

 Hành động với niềm tin rằng vận động viên với tư cách là 

một con người quan trọng hơn môn thể thao; 

 Thể hiện khả năng đáp ứng các nhu cầu và tình huống cá nhân; 

 Tham gia vào các hoạt động duy trì và nâng cao đạo đức 

chăm sóc bản thân và người khác; 

 Thực hiện các hoạt động của mình theo cách thể hiện sự 

quan tâm đến sức khỏe, hạnh phúc, bảo vệ và nâng cao chất 

lượng của tất cả các vận động viên. 

 Khuyến khích và tôn trọng trách nhiệm cá nhân trong việc 

phát triển lý tưởng đạo đức thông qua phản ánh đạo đức, đối 

thoại đạo đức và thực hành đạo đức trong thể thao. 

Bóng bầu dục Canada nên thể hiện một cách nhất quán đạo 

đức chăm sóc, nơi chúng tôi luôn theo dõi và thấu hiểu nhu cầu 

của các vận động viên với tư cách là con người chứ không chỉ 

với tư cách là những người biểu diễn thể thao. Do đó, hành vi 

của chúng tôi phải đảm bảo rằng các vận động viên có trải 

nghiệm tốt nhất có thể khi làm việc với Hiệp hội, được đo 

lường bằng sự hài lòng của họ và bày tỏ sự tin tưởng vào tính 

toàn vẹn của Bóng bầu dục Canada và các hiệp hội thành viên. 

Thanh Hiền – Hồng Vân biên dịch 

theohttp://footballcanada.com/about/policies/code-of-ethics-

and-code-of-conduct/  

http://footballcanada.com/about/policies/code-of-ethics-and-code-of-conduct/
http://footballcanada.com/about/policies/code-of-ethics-and-code-of-conduct/
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QUY TẮC ỨNG XỬ  

CỦA BÓNG ĐÁ NAM PHI 

1. Mở đầu 

Sau khi tổ chức thành công đại hội thể thao tại Indaba vào 

tháng 11 năm 2011 và kế hoạch thể thao và giải trí quốc gia 

được thông qua. Bộ Thể thao và Giải trí Nam Phi (SRSA) 

nhanh chóng triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra 

trong kế hoạch.  

Nhu cầu hồi sinh và tối đa hóa khả năng tham gia Thể thao 

và Giải trí với quan điểm khuyến khích phong cách sống lành 

mạnh cũng được nhấn mạnh. Trọng tâm của tất cả các chương 

trình là phải hiện thực hóa và đề cao tầm nhìn của thể thao Nam 

Phi ví như Quốc gia năng động và chiến thắng. 

Tuy nhiên, các biện pháp cần thiết đã được chỉ ra để đảm 

bảo rằng có một môi trường thể thao bình đẳng, đạo đức và 

công bằng. Vì lý do đó, quy định về quy tắc ứng xử mà các 

Liên đoàn Quốc gia đưa ra, bên ký kết phải được xây dựng và 

triển khai thực hiện. 

Bộ Thể thao và Giải trí Nam Phi đã khởi xướng quá trình 

chắc chắn có một bộ quy tắc ứng xử uy tín để loại bỏ các hành 

động bất hợp pháp và hành vi không mong muốn trong thể 

thao. 

Quy tắc ứng xử sẽ hỗ trợ các Liên đoàn Quốc gia có quyền 

yêu cầu những người tham gia phải chịu trách nhiệm về hành 

động của mình. 
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Dự kiến, Ủy ban Olympic và Liên đoàn Thể thao Nam Phi 

(SASCOC) dưới sự hỗ trợ của Bộ Thể thao và Giải trí Nam Phi 

(SRSA) đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện 

và giám sát bộ quy tắc ứng xử. Đây là một phần của cơ chế 

SASCOC và nó cũng phản ánh các điều khoản của hiến pháp 

SASCOC. 

2. Mục đích  

Mục đích của quy tắc ứng xử là nêu rõ hành vi chuẩn mực 

được chấp nhận của một thành viên trong hiệp hội. Nó thể hiện 

một tuyên bố chính thức về các giá trị và tiêu chuẩn đạo đức, 

hướng dẫn các cá nhân trong thể thao. Nó chỉ ra thêm một loạt 

các nguyên tắc và chuẩn mực mà những người thể thao phải 

chịu trách nhiệm trước Liên đoàn Quốc gia khi đại diện Nam 

Phi tại bất kỳ sự kiện thể thao nào. SASCOC sẽ vẫn là cơ quan 

có thẩm quyền cuối cùng trong việc thực thi tuân thủ các quy 

tắc này và cũng có thể được sử dụng như một kênh tham khảo 

khi xử lý các thủ tục kỷ luật đối với các thành viên vi phạm.  

3. Mục tiêu 

3.1. Nâng cao uy tín của những người làm thể thao  

3.2. Đẩy mạnh sự tôn trọng nhân phẩm, quyền và xã hội 

công bằng 

3.3. Cung cấp một khuôn khổ nhất định cho tất cả những 

người làm thể thao để vận hành môn thể thao của họ hoạt động 

theo các nguyên tắc đạo đức sau: 

 Thể hiện tinh thần cao thượng; 

 Tôn trọng quyền, nhân phẩm và giá trị của mỗi con người; 

 Công bằng, ý thức, trung thực và tôn trọng luật; 
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 Đáng tin cậy, chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm về hành 

động 

 Tránh mọi hành vi lạm dụng về chủng tộc, giới tính, lời 

nói, thể chất, tình cảm, quấy rối; 

 Đóng góp tích cực, tránh những lời chỉ trích mang tính 

chất phá hoại; 

 Hành động vì lợi ích của thể thao Nam Phi 

 Tôn trọng tất cả các tôn giáo 

3.4. Vạch ra các hành động / hành vi không đúng, không 

thể chấp nhận được và khuyến khích hành vi đạo đức trong thể 

thao, để khi quy tắc này bị phá vỡ, biện pháp kỷ luật thích hợp 

sẽ được thực hiện với sự nhất quán. Do đó phản ứng với hành 

vi vi phạm và ngăn ngừa tái phạm, Các Liên đoàn thể thao 

Quốc gia vẫn phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỷ 

luật và báo cáo cho SASCOC 

3.5. Giúp giải quyết xung đột  

3.6. Dễ dàng xác định được hành vi vi phạm chuẩn mực 

đạo đức. 

4. Chính quyền sở tại / Đơn vị đăng cai tổ chức phải 

cam kết: 

4.1. Quy tắc ứng xử được các huấn luyện viên, vận động 

viên và chính quyền hiểu và chấp thuận. 

4.2. Tuân thủ quy tắc ứng xử của liên đoàn  

4.3. Đẩy mạnh công bằng cho tất cả các vận động viên và 

bảo đảm tất cả các vận động viên đều được tạo cơ hội bình 

đẳng như nhau bất kể giới tính, khả năng hoặc nền tảng văn hóa 

để có cơ hội tham gia. 
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4.4. Thúc đẩy sự tôn trọng các tín ngưỡng văn hóa. 

4.5. Tiêu chuẩn bảo mật được tuân thủ. 

4.6. Tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em được xem xét 

trong quá trình phát triển chương trình, thực thi quy tắc và lập 

kế hoạch. 

4.7. Cân bằng niềm tự hào khi tham gia với ý chí chiến 

thắng. 

4.8. Khuyến khích đặt tình người và chơi đẹp được thúc 

đẩy bởi hành vi của tất cả các quan chức kỹ thuật, huấn luyện 

viên, người tập thể thao và vận động viên. 

4.9. Ngăn chặn cổ vũ bạo lực trong thể thao. 

4.10. Tất cả các thiết bị và tài sản thể thao tuân thủ tiêu 

chuẩn quốc tế của liên đoàn đã chỉ định. 

4.11. Không vận động viên nào có lợi thế bởi bất kỳ sửa đổi 

nào của thiết bị 

4.12. Chống lại thành viên của liên đoàn làm cho môn thể 

thao trở nên sai trái. 

4.13. Tiết lộ sở thích cá nhân của tất cả những người tham 

gia ở mọi cấp độ. 

4.14. Các tiêu chuẩn đặt ra trong đạo luật về an toàn trong 

các sự kiện thể thao và giải trí được tuân thủ nghiêm ngặt. 

4.15. Tất cả các nghi thức được tuân thủ tại các cuộc thi / 

sự kiện. 

4.16. Từ chối và báo cáo tất cả các nỗ lực làm hỏng, gây 

ảnh hưởng, thao túng việc chơi hoặc kết quả của các sự kiện thể 

thao, đi ngược lại với tinh thần fair-play. 
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4.17 Tiết lộ tất cả các lợi ích kinh doanh cá nhân hoặc riêng tư, 

trực tiếp hoặc gián tiếp nào mà tôi, gia đình tôi hoặc các cộng sự 

kinh doanh có thể có xung đột với lợi ích của môn thể thao. 

5. Vận động viên phải cam kết: 

5.1. Tuân thủ quy tắc ứng xử của liên đoàn. 

5.2. Tôn trọng luật chơi và tham gia trên tinh thần fair-play. 

5.3. Thể hiện đúng các tiêu chuẩn hành vi để quảng bá hình 

ảnh tích cực cho môn thể thao. 

5.4. Luôn luôn thể hiện sự tôn trọng đối với các vận động 

viên, người tập thể thao và quan chức khác. 

5.5. Cân bằng niềm tự hào khi được tham gia với ý chí 

chiến thắng. 

5.6. Cung cấp cho đồng đội những ý kiến đóng góp và phản 

hồi tích cực. 

5.7. Tôn trọng việc sử dụng các phương tiện và thiết bị 

được quy định cho một sự kiện. 

5.8. Cam kết bài trừ các chất cấm trong thể thao. 

5.9. Cam kết tuân theo quy tắc ứng xử của WADA và góp 

phần thúc đẩy chống doping trong thể thao ... 

5.10. Từ chối và báo cáo tất cả các nỗ lực làm hỏng, ảnh 

hưởng hoặc thao túng đến việc chơi hoặc kết quả của các sự 

kiện thể thao, đi ngược lại với tinh thần fair-play. 

5.11. Thể hiện hành vi mẫu mực trong và ngoài cuộc chơi, 

thúc đẩy sự công bằng trong thể thao. 

5.12. Cam kết hợp tác với tất cả các quy trình xét nghiệm 

và y tế của SASCOC. 



 51    

 

5.13. Cam kết không nói xấu môn thể thao. 

6. Văn phòng kĩ thuật phải cam kết: 

6.1. Tuân thủ quy tắc ứng xử của liên đoàn. 

6.2. Đảm bảo trò chơi được chơi trên tinh thần công bằng. 

6.3. Đảm bảo tất cả các thiết bị và phương tiện tuân thủ các 

tiêu chuẩn quốc tế mà liên đoàn đã chỉ định. 

6.4. Không dung thứ cho những hành vi không được chấp 

thuận đối với các quan chức, vận động viên, khán giả hoặc 

chính chúng ta. 

6.5. Tiết lộ lợi ích cá nhân của tất cả những người tham gia 

/cán bộ ở tất cả các cấp bậc. 

6.6. Xử lý mọi xung đột một cách kiên quyết nhưng vẫn giữ 

gìn nhân phẩm. 

6.7. Thể hiện hành vi gương mẫu trong và ngoài cuộc chơi, 

thúc đẩy sự công bằng trong thể thao. 

6.8. Đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật được tuân thủ. 

6.9. Cải thiện bản thân để đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về 

hành vi. 

6.10. Chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp phản hồi, tạm dừng 

thảo luận về các vấn đề trước và sau trận đấu khi được yêu cầu 

và được phép làm như vậy. 

6.11. Cam kết chống các chất cấm trong thể thao. 

6.12. Cam kết tuân theo quy tắc ứng xử của WADA và góp 

phần thúc đẩy chống doping trong thể thao ... 

6.13. Từ chối và báo cáo tất cả các nỗ lực làm hỏng, ảnh 

hưởng hoặc thao túng đến việc chơi hoặc kết quả của các sự 

kiện thể thao, đi ngược lại với tinh thần fair-play. 
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6.14. Tôn trọng các quan chức, người tập luyện thể thao, 

huấn luyện viên và vận động viên. 

6.15. Tiết lộ tất cả các lợi ích kinh doanh cá nhân hoặc 

riêng tư, trực tiếp hoặc gián tiếp nào mà tôi, gia đình tôi hoặc 

các cộng sự kinh doanh có thể có xung đột với lợi ích của môn 

thể thao. 

7. Huấn luyện viên phải cam kết 

7.1. Tuân thủ các quy tắc ứng xử của liên đoàn. 

7.2. Khuyến khích các vận động viên chơi thể thao trên tinh 

thần fair-play. 

7.3. Đảm bảo rằng tính bảo mật về các vấn đề của vận động 

viên thể thao được tôn trọng. 

7.4. Đảm bảo các vận động viên biết cách quản lý công 

việc, giải quyết xung đột và căng thẳng, biết sử dụng khả năng 

phán đoán tốt. 

7.5. Hào phóng khen ngợi và cung cấp cho họ những ý kiến 

và phản hồi tích cực. 

7.6. Phát triển bản thân để đáp ứng tiêu chuẩn huấn luyện 

cao. 

7.7. Cam kết chống các chất cấm trong thể thao. 

7.8. Cam kết với Bộ luật chống doping thế giới và góp phần 

thúc đẩy chống doping trong thể thao. 

7.9. Chống lại mọi hình thức tham nhũng, áp lực và các 

tình huống ép buộc khác, đi ngược lại với tinh thần chơi đẹp. 

7.10. Tôn trọng huấn luyện viên, quan chức, người tập thể 

thao và vận động viên. 
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7.11. Khuyến khích các cá nhân tiếp tục tham gia thể thao. 

7.12. Đảm bảo tất cả các tài sản thể thao tuân thủ tiêu chuẩn 

quốc tế mà liên đoàn đã chỉ định. 

7.13. Cam kết hợp tác với tất cả các quy trình xét nghiệm 

và y tế của SASCOC. 

7.14. Không lợi dụng chức vụ để trở nên thân mật hoặc 

quan hệ tình dục với bất kỳ vận động viên vị thành niên nào. 

7.15. Trong trường hợp là trẻ vị thành niên, sẽ giao tiếp và 

hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của vận động 

viên, để họ tham gia vào các quyết định quản lý liên quan đến 

sự phát triển của con họ. 

7.16. Luôn đối xử bình đẳng và công bằng đối với từng vận 

động viên. 

7.17. Tiết lộ tất cả các lợi ích kinh doanh cá nhân hoặc 

riêng tư, trực tiếp hoặc gián tiếp nào mà tôi, gia đình tôi hoặc 

các cộng sự kinh doanh có thể có xung đột với lợi ích của môn 

thể thao. 

8. Lời cam kết  

8.1. Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với các quy 

định của Bộ Quy tắc Ứng xử này. Các biện pháp kỷ luật theo quy 

định của các tổ chức cá nhân sẽ được đưa ra và áp dụng các biện 

pháp trừng phạt thích hợp. Do đó, việc tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng 

xử của các Liên đoàn Quốc gia trở thành bắt buộc. 

 

Xuân Nhi biên dịch theo  

Sports and Recreation South Africa 
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BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC THỂ THAO                               

CỦA BỒ ĐÀO NHA 

 

Thông điệp từ Quốc vụ khanh phụ trách về Thể thao và 

Thanh niên 

Với tư cách là Quốc vụ khanh phụ trách về Thể thao và 

Thanh niên của Chính phủ Lập hiến thứ 19 của Cộng hòa Bồ 

Đào Nha, thật vinh dự khi có đặc quyền viết và ký tên vào 

thông điệp giới thiệu cho tài liệu nền tảng này cho thể thao 

quốc gia, cụ thể là Bộ Quy tắc Đạo đức Thể thao. 

Thể thao có thể khẳng định cho sự hiện diện của nó trong 

xã hội thông qua việc trở thành một công cụ giáo dục và đào 

tạo, để phát triển cá nhân, xã hội và phát triển nền kinh tế, với 

một sức mạnh phi thường. 

Nhờ và thông qua thể thao, chúng tôi tin rằng mình có khả 

năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho chính mình và cho 

các thế hệ tương lai. 

Thể thao bao gồm sự đối thoại có cấu trúc liên ngành, liên 

chính phủ, liên thế hệ có tính chất liên ngành và đa ngành, biến 

nó thành một nguồn lực xã hội, giáo dục và dự phòng có giá trị. 

Sự kết hợp của thể thao và các giá trị cũng như nguyên tắc 

đạo đức gắn liền với thể thao, đặc biệt là những nguyên tắc dẫn 

đến tinh thần thể thao, là thành phần quan trọng và là mẫu số 

chung cho tất cả các thành tích trong thể thao. 
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Thể thao đã đạt được quy mô trên toàn cầu. Bản chất của nó 

đã dẫn đến những vấn đề như: tham nhũng, giờ đã ở một cấp độ 

mới - dàn xếp tỷ số - thiếu minh bạch, bạo lực và các biểu hiện bài 

ngoại, không khoan dung hoặc phân biệt chủng tộc, tiêu thụ ma 

túy. Doping bị lạm dụng trong thể thao thi đấu lẫn trong thể thao 

giải trí, cũng như trong thể thao dành cho người tàn tật, hiện đang 

có xu hướng tăng lên đáng lo ngại, đồng thời cũng có những biểu 

hiện phân biệt đối xử và thậm chí là bắt nạt. 

Đây là cách thể thao là tấm gương phản ánh những thay đổi 

và trật tự mới của xã hội mà chúng ta đang sống. 

Những người gánh vác trách nhiệm quản lý không thể thờ ơ 

với thực tế này. Do đó, chương trình của Chính phủ lập hiến 

thứ 19 bao gồm việc thiết kế và áp dụng Kế hoạch Quốc gia về 

Đạo đức trong Thể thao, đã trở thành một phần của các lựa 

chọn chính của Kế hoạch 2012-2015. Là một phần trong sứ 

mệnh của mình, PNED, cùng với tất cả các doanh nghiệp và cá 

nhân có liên hệ với thế giới thể thao, với sức mạnh tổng hợp và 

tinh thần hiệu quả, đã đưa ra bộ quy tắc ứng xử này cho thể 

thao quốc gia, để được phổ biến tới Cộng đồng các nước nói 

tiếng Bồ Đào Nha, sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong việc huy 

động sức mạnh tập thể để bảo vệ một nền thể thao có đạo đức. 

Bộ quy tắc đạo đức thể thao là một di sản mà chúng tôi để lại 

cho thể thao và xã hội. Nó bao gồm các quy tắc ứng xử sẽ hướng 

dẫn hành động cho các cá nhân khác nhau tham gia vào thể thao, 

dù họ đang nắm giữ quyền lực, là các học viên, giáo viên, nhà 

trường, huấn luyện viên, giám khảo và trọng tài, quản lý, cha mẹ 

và người giám hộ, bác sĩ và các chuyên gia y tế khác, các tổ chức 

và cơ quan thể thao, khán giả và giới truyền thông. 
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Đạo đức không chỉ giới hạn trong những khuyến nghị về 

cách ứng xử và hành vi, cũng như với những tác nhân và các 

bên liên quan có liên quan đến việc luyện tập thể thao. Đây 

không phải là những áp đặt mang tính phân loại và cũng không 

phải là sách hướng dẫn cách chấm dứt cuộc tranh luận. 

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là trong cuộc sống cũng 

như trong thể thao, chúng ta áp dụng những đề xuất đã được 

thống nhất ở đây và cùng nhau thực hiện. 

Emídio Guerreiro Quốc vụ khanh phụ trách về Thể 

thao và Thanh niên 

1. Giới thiệu 

Tư tưởng Hy Lạp khởi phát đánh dấu một bước ngoặt trong tư 

duy đạo đức, theo một cách cụ thể, sẽ xác định kiến thức và hành 

vi con người trong các khía cạnh khác nhau. Cùng với Pierre de 

Coubertin trong lĩnh vực thể thao vào cuối thế kỷ 19, chúng ta có 

thể tìm thấy những phản ánh đầu tiên về một tập hợp các nguyên 

tắc và giá trị được thể hiện trong "Tinh thần Olympic". Những 

khuyến nghị này liên quan đến các khuyến nghị mà các vận động 

viên phải tuân theo khi thực hiện cam kết Olympic, biến thành 

hành vi được coi trọng như tình bằng hữu, lòng trung thành, hỗ trợ 

lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, biết cách thắng và biết cách thua và 

tầm quan trọng của việc thi đấu công bằng. 

Gần đây hơn, và vượt ra ngoài Phong trào Olympic, các Bộ 

trưởng thể thao châu Âu, khi họp tại Hội nghị lần thứ 7 vào 

tháng 5 năm 1992 ở Rhodes, đã thông qua Quy tắc Đạo đức 

trong Thể thao của Hội đồng Châu Âu, cung cấp một khuôn 

khổ đạo đức vững chắc để chống lại những áp lực do xã hội 

hiện đại gây ra xung quanh thể thao và điều đó chứng tỏ chúng 
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là mối đe dọa đối với những nền tảng truyền thống dựa trên các 

nguyên tắc của tinh thần thể thao. 

Vào thời điểm đó, thể thao là một hoạt động văn hóa xã hội 

làm phong phú cho xã hội và tình hữu nghị giữa các quốc gia, 

thúc đẩy tương tác xã hội và cho phép các cá nhân hiểu rõ bản 

thân hơn, thể hiện bản thân, hành động và phát triển cho sự 

toàn diện của họ. 

Tuy nhiên, người ta nhấn mạnh rằng những yêu cầu đó sẽ 

chỉ được đáp ứng một cách hoàn hảo nếu được phát triển với sự 

tôn trọng nghiêm ngặt đối với các nguyên tắc đạo đức. 

Ưu tiên của Chính phủ lập hiến thứ XIX, với các chính 

sách công đối với thể thao, là tái khẳng định tầm quan trọng 

của đạo đức trong thể thao, lưu ý rằng thể thao ngày nay đang 

trải qua thách thức liên tục với đạo đức, trong các tình huống 

và giai đoạn khác nhau liên quan đến hàng triệu khán giả. 

Nhiều giai đoạn trong số đó rất khắt khe, dưới sự can thiệp của 

các lực lượng xã hội, thị trường và cạnh tranh, buộc tính tất yếu 

của "sự lựa chọn", vốn được dự định thực hiện thông qua con 

đường đạo đức. 

Cân nhắc rằng "sự lựa chọn" này thiếu sự hướng dẫn cụ thể 

và nhận thức rõ ràng, Quy tắc đạo đức thể thao đã được trình 

bày vào cuối "Năm đạo đức thể thao quốc gia - 2012", một tài 

liệu được soạn thảo trực tiếp với phong trào thể thao liên kết, 

làm cơ sở cho việc xây dựng nền thể thao dựa trên một tập hợp 

các giá trị được chấp nhận, được mọi công dân, đặc biệt là 

thành phần trẻ tuổi hiểu biết và trải nghiệm. 

Do ở một số quốc gia, bao gồm cả Bồ Đào Nha, thể thao là 

một trong những ngành công nghiệp lớn nhất đóng góp vào sự 
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thịnh vượng của quốc gia, nên việc thiết lập một Bộ quy tắc 

thúc đẩy và điều chỉnh các hoạt động thể thao cũng như bảo vệ 

các giá trị giáo dục xã hội bao quanh nó là vô cùng cần thiết. 

Đạo đức thể thao là một thói quen được điều kiện hóa bởi 

thái độ và niềm tin của các bên liên quan. Công cụ đào tạo 

chính là những ví dụ có sẵn cho tất cả những ai muốn nhân lên 

số những người hành động theo các giá trị đó. 

Trên hết, Bộ quy tắc đạo đức thể thao là một biểu ngữ 

quảng bá chứa các giá trị chính cho hành vi thể thao đúng đắn. 

2. Mục tiêu của Bộ Quy tắc Đạo đức 

Các mục tiêu chính của Bộ quy tắc này không chỉ liên quan 

đến ý tưởng thiết lập một tiêu chuẩn thiết yếu về đạo đức trong 

thể thao mà còn bao gồm một loạt các tác phong tốt, thói quen 

tốt và khuôn khổ giá trị nhân văn trong lĩnh vực thể thao.  

Theo các điều khoản của Khung pháp lý về Hoạt động Thể 

dục thể thao - Luật số 5/2007, ngày 16 tháng 1 - hoạt động thể 

thao được thực hiện tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, nhằm bảo 

vệ tinh thần thể thao, sự thật thể thao và sự tập luyện đầy đủ tất 

cả những người tham gia. Nói đến đạo đức trong thể thao là tập 

trung vào những giá trị cần có khi hướng dẫn người tập, tất cả 

những người tham gia vào thể thao và phong trào liên quan, để 

thể thao có thể là một động lực giáo dục thực sự, mang lại sự 

hội nhập và hòa nhập xã hội. Ngoài ra, nó góp phần phát triển 

mọi tiềm năng của con người và nâng cao nhận thức của tất cả 

những người tham gia thể thao về trách nhiệm thể hiện hành vi 

trung thành và có thể là một hình mẫu tích cực cho các cá nhân 

trẻ tuổi hơn. 
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Tinh thần thể thao là điều cần thiết cho sự thành công của 

việc thúc đẩy và phát triển thể thao, đồng thời cũng cho thấy 

bản thân nó mang lại lợi ích không kém cho các cá nhân, tổ 

chức thể thao và xã hội. Thể thao dựa trên các nguyên tắc đạo 

đức sẽ hấp dẫn hơn, tạo động lực, thỏa mãn và hữu ích hơn cho 

tất cả những người tham gia. 

Trọng tâm sẽ hướng vào trách nhiệm của tất cả những người 

tham gia vào việc truyền tải các giá trị thể thao, để giúp trẻ em và 

thanh thiếu niên có thể đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm khi 

gặp bất kỳ áp lực nào được tạo ra xung quanh thể thao. 

Theo nghĩa này, những người tiếp nhận Bộ quy tắc này sẽ 

xác định trách nhiệm của mình đến thể thao một cách trung 

thành và tôn trọng hơn. 

3. Ngƣời tiếp nhận Bộ Quy tắc Đạo đức Thể thao  

Người tiếp nhận Bộ Quy tắc này là tất cả những người theo 

một cách nào đó có liên quan đến thể thao, chẳng hạn như vận 

động viên, huấn luyện viên, trọng tài, giám khảo, chuyên gia y 

tế, nhà quản lý, nhà báo, nhà giáo dục, người giám hộ, cơ quan 

thể thao, đại lý kinh doanh, khán giả và người hâm mộ. 

Do bản chất, các nguyên tắc đạo đức áp dụng cho tất cả 

những người tham gia vào phát triển thể thao, cần phải suy nghĩ 

về các nguyên tắc đó một cách cụ thể, theo quan điểm của 

những người trực tiếp tham gia vào việc luyện tập thể thao, để 

làm gương cho tất cả, nhất là cho những người trẻ tuổi. 

4. Tinh thần thể thao 

Tinh thần thể thao bao gồm một loạt các giá trị và nguyên 

tắc cần được thực hiện và cảm nhận trong việc luyện tập thể 
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thao. Đây là một tập hợp các giá trị nhằm thấm nhuần ý nghĩa 

tích cực của việc luyện tập thể dục thể thao, nếu không có nó sẽ 

làm mất đi mục đích chính là góp phần vào sự phát triển hài 

hòa và tổng thể của con người. 

Tinh thần thể thao nên được cảm nhận bởi tất cả những 

người có liên quan và những người là nhân tố chính trong việc 

nêu gương cho những người trẻ tuổi. Nó nên được thực hiện cả 

trong và ngoài các cuộc thi đấu thể thao, và nên hướng những 

người luyện tập trở thành "xương sống" của nó. 

Do đó, tinh thần thể thao có nghĩa là tôn trọng các quy tắc, quy 

định, tôn trọng lời nói của bạn và các cam kết đã được thiết lập, từ 

chối sử dụng bất kỳ phương tiện hoặc phương pháp nào, ngay cả 

khi hợp pháp, để giành chiến thắng hoặc lợi dụng, cũng như các 

hành vi từ bỏ hoặc thái độ làm ảnh hưởng đến người khác. 

5. Giá trị của đạo đức thể thao 

Về bản chất, thể thao cho phép và thúc đẩy việc thực hiện 

và phát triển các giá trị cá nhân và xã hội. Các giá trị, khi được 

áp dụng thông qua thể thao, sẽ dễ dàng chuyển đổi sang cuộc 

sống hàng ngày của mỗi chúng ta. 

Cần lưu ý rằng, ngoài một loạt các giá trị chung cho mọi 

công dân, còn có những giá trị mà bản chất của chúng là vốn có 

đối với việc luyện tập thể thao, đặc biệt là những giá trị sau: tôn 

trọng luật lệ và đối thủ, trọng tài; fair play hoặc thi đấu trong 

sạch; lòng khoan dung; hữu nghị; sự thật; chấp nhận kết quả; 

công nhận phẩm giá của con người; biết tập trung chú ý; sự bền 

bỉ; kỷ luật; xã giao; các thói quen của một lối sống lành mạnh; 

hỗ trợ lẫn nhau; trách nhiệm; sự trung thực; sự khiêm tốn; lòng 

trung thành; tôn trọng cơ thể; không thiên vị; hợp tác và bảo vệ 

hòa nhập xã hội về mọi mặt. 



 61    

 

a) Đạo đức thể thao có mặt ở tất cả các khía cạnh, nhưng 

đặc biệt với vai trò là phương tiện ngăn chặn các hiện tượng xã 

hội dưới mọi hình thức hoặc mức độ, đe dọa bản chất của thể 

thao, chẳng hạn như bạo lực; doping; phân biệt chủng tộc; bài 

ngoại; phân biệt đối xử; và tất cả các hành vi hoặc thiếu sót 

xuyên tạc sự thật thể thao. 

b) Giáo dục thông qua thể dục thể thao, như một cách để 

thúc đẩy việc thực hành nhiều giá trị nhân văn, và cũng là một 

cách bảo vệ lối sống lành mạnh. Ở khía cạnh giáo dục này, các 

bên liên quan đến thể thao có trách nhiệm nêu gương, đặc biệt 

là đối với những người trẻ tuổi. 

c) Fair play/thi đấu trong sạch trong thể thao, vốn đề 

cao sự tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, cũng như 

tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và tương tác thân tình với mọi 

người trong thể thao, đặc biệt là đối với đối thủ. 

6. Trách nhiệm 

Để đảm bảo đạo đức thể thao thường xuyên, mọi người cần 

phải đối diện với trách nhiệm của mình. Tinh thần của Bộ Quy tắc 

này phải dẫn đến việc tự nguyện tuân thủ các nguyên tắc của nó, 

giả định những người có liên quan tới thể thao có ý định thực hiện 

các cơ chế để đảm bảo tôn trọng đạo đức thể thao. 

Chính quyền có thể áp dụng các cơ chế và phương tiện 

cho phép những người tham gia hoạt động thể thao thực hiện 

đạo đức thể thao, thông qua các cơ chế thúc đẩy việc tạo ra các 

quy tắc thể thao. Nhiệm vụ của bất kỳ cơ quan hoặc dịch vụ 

hành chính công nào có năng lực trong lĩnh vực thể thao là phải 

đảm bảo, trong mỗi mùa thể thao, việc này được thực hiện tuân 

thủ các quy định của Bộ Quy tắc Đạo đức Thể thao. 
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Các tổ chức thể thao phải chấp thuận các quy tắc, trước 

hết và quan trọng nhất, về hành vi tích cực về mặt đạo đức. 

Trong trường hợp những người quảng bá hoặc người tổ chức 

các sự kiện thể thao, cụ thể là liên đoàn thể thao, giải đấu, câu 

lạc bộ thể thao, cơ sở giáo dục, hiệp hội khuyến khích thể thao 

và những cá nhân, tổ chức khác, những người này phải tuân thủ 

các tiêu chuẩn pháp lý hiện hành về bảo vệ đạo đức thể thao, 

đặc biệt là thông qua các quy định kỷ luật tương ứng. 

Các nhà quản lý thể thao, cho dù vận động viên, huấn 

luyện viên, trọng tài, giám khảo, chuyên gia y tế, quản lý, nhà 

báo, nhà giáo dục, người giám hộ, cơ quan thể thao, đại lý kinh 

doanh, khán giả hay người hâm mộ, phải chấp nhận, đảm bảo 

và tuân thủ tất cả các quy tắc có tính chất đạo đức, hành động 

với sự hiểu biết rằng họ là tấm gương cho các vận động viên và 

công chúng nói chung noi theo. Họ cũng nên tham gia vào quá 

trình phổ biến đạo đức thể thao ở cấp độ hoạt động của trường 

học, hợp tác với các dự án giáo dục, quan tâm đến việc làm cho 

thanh niên nhận thức được các giá trị và nguyên tắc được thiết 

lập trong Bộ Quy tắc này. 

Một cách tuyệt vời để thực hiện những trách nhiệm này là 

những người liên quan đến thể thao thực hiện các cam kết 

tương ứng với các giá trị trên. Để làm được điều này, cần thiết 

lập các hướng dẫn hiệu quả để hình thành khuôn khổ ứng xử tối 

thiểu cho các bên liên quan khác nhau. 

Bất kỳ hình thức hành vi thể thao nào, dù có tính chất cạnh 

tranh hay không, chỉ có ý nghĩa nếu được tổ chức và tham gia với 

phẩm giá, sự tôn trọng và công bằng giữa tất cả những người tham 

gia, dưới một hình thức phù hợp của tinh thần thể thao. 
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Tất cả những người tham gia các sự kiện thể thao - thành 

viên gia đình của các vận động viên, khán giả, cộng tác viên hỗ 

trợ tổ chức, v.v.  Phải ghi nhớ rằng thể thao luôn được thực 

hành theo các nguyên tắc đạo đức, vì vậy họ cũng phải khuyến 

khích và bảo vệ các mục tiêu trong Bộ Quy tắc này. Tất cả mọi 

người đều được yêu cầu cam kết thực hiện và thúc đẩy các 

nguyên tắc và giá trị trong Bộ Quy tắc này. 

7. Các cam kết về đạo đức thể thao 

Cam kết về đạo đức thể thao, về bản chất, không chỉ đơn 

thuần là một tuyên bố chung về các nguyên tắc hành vi cụ thể 

đối với thể thao mà còn là hành vi cần thiết tại bất kỳ thời điểm 

nào, hướng dẫn thực tiễn cuộc sống về mọi thứ mà thể thao 

tương tác và liên quan. 

Những người tiếp nhận cam kết nói trên được coi là tất cả 

các thực thể, theo một cách nào đó, có liên quan đến thể thao, 

cụ thể là bởi những cơ quan, tổ chức, cá nhân được liệt kê dưới 

đây là những cam kết quan trọng nhất cần thực hiện: 

Các cơ quan chức năng thể thao 

 Triển khai thực hiện pháp luật và các công cụ khác nhân 

danh đạo đức thể thao;  

 Khuyến khích và bảo vệ thể thao như một quyền phổ biến, 

cũng như các khía cạnh sư phạm và giáo dục của nó;  

 Khuyến khích việc tập luyện thể dục thể thao, coi trọng 

các giá trị đạo đức của thể thao; 

 Đảm bảo công bằng trong các sự kiện và cuộc thi đấu               

thể thao;  
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 Đảm bảo rằng có các cơ chế pháp lý để phân phối các 

nguồn lực cân bằng hơn cho thể thao cũng như các nguồn lực 

do bản thân thể thao tự tạo ra; 

 Khuyến khích, công nhận, hỗ trợ và làm nổi bật hành vi 

tốt trong đạo đức thể thao. Đẩy mạnh việc đưa chương trình 

giáo dục đạo đức thể thao vào chương trình tiểu học và trung 

học cơ sở. Cung cấp hỗ trợ cho các sáng kiến và hành động về 

đạo đức thể thao, đặc biệt là thiết lập Giải thưởng Quốc gia về 

Đạo đức thể thao, được Chính phủ trao tặng hàng năm. 

 Thúc đẩy việc thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về đạo 

đức thể thao và công tác nghiên cứu về ý nghĩa và những vận 

dụng của nó. 

 Khuyến khích các liên đoàn và các tổ chức thể thao khác 

thiết lập Quy tắc Đạo đức Thể thao của riêng họ, đặc biệt là 

phù hợp với mục 6 của quy tắc này, mang lại hiểu biết đầy đủ 

cho công chúng. 

Người tập thể thao 

 Tôn trọng luật của trận đấu hoặc cuộc thi. 

 Từ chối và tố cáo gian lận hoặc thao túng kết quả, luôn 

đấu tranh cho sự thật thể thao. 

 Luôn nỗ lực hết mình trong thi đấu, bất chấp đối thủ. 

 Coi các đối thủ trong thể thao là đối tác chứ không phải kẻ 

thù, đối xử lịch sự và tôn trọng. 

 Tôn trọng cơ thể của bạn cũng như của đối thủ, bảo vệ họ 

khỏi bất kỳ tổn hại nào đến sự toàn vẹn về thể chất và tinh thần 

của họ. 
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 Từ chối doping dưới mọi hình thức, từ đó bảo vệ sức khỏe 

và giữ gìn sự thật thể thao. 

 Nhận ra giá trị của đối thủ và chúc mừng họ khi họ chiến 

thắng trong trò chơi hoặc cuộc thi. Đừng kiếm cớ hay giữ mối 

hận vì đã thua trận mà ngược lại, hãy biết lấy thất bại làm 

phương tiện để cải thiện bản thân. 

 Học cách chiến thắng: duy trì niềm hạnh phúc khi chiến 

thắng, khiêm tốn, giản dị và ghi nhận nỗ lực của từng người đã 

bị đánh bại. 

 Tôn trọng các quản lý thể thao khác (quản lý, huấn luyện 

viên, trọng tài và giám khảo, v.v.) và khán giả, trong mọi hoàn 

cảnh và thời điểm, trong hoặc ngoài cuộc thi, đối xử với họ một 

cách tôn trọng và lịch sự. 

 Tôn trọng và đúng mực đối với tất cả các đơn vị cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ. 

 Hãy nhớ rằng khi bạn đạt được kết quả cao hơn, nghĩa vụ 

của bạn đối với việc bảo vệ thể thao sẽ lớn hơn, vì những điều 

này sẽ trở thành tấm gương đạo đức cho tất cả mọi người, đặc 

biệt là đối với những người trẻ tuổi. 

 Tìm hiểu và tuân thủ Quy tắc Đạo đức Thể thao đã được 

các hiệp hội đại diện cho lĩnh vực hoạt động mà bạn tham gia 

phê duyệt. 

Cha mẹ và người giám hộ 

 Truyền đạt cho con cái hoặc học trò của bạn ý nghĩa và 

mục đích của thể thao và các giá trị của nó, từ quan điểm về 

bản chất của con người và những gì thể thao thể hiện trong các 

mối quan hệ con người, gia đình và xã hội. 
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 Tôn trọng quyết định của trọng tài, giám khảo, trọng tài 

bấm giờ và những người khác chịu trách nhiệm về luật thi đấu, 

huấn luyện viên, quản lý và các đại lý thể thao khác. 

 Hiểu và làm rõ cho con cái hoặc học trò của bạn về sự cần 

thiết của việc tuân thủ các giá trị đạo đức thể thao, cả trong và 

ngoài thi đấu. 

 Nói với con cái hoặc học trò của bạn về vấn đề chống 

doping, đặc biệt là về nhiệm vụ và quyền của vận động viên thể 

thao trẻ tuổi và thông báo cho bác sĩ của họ rằng họ thực sự là 

những vận động viên thể thao. 

 Hãy khơi dậy trong con em hoặc học trò của bạn tinh thần 

rằng bản chất của thể thao không nằm ở việc trao tặng và trưng 

bày các danh hiệu, mà là ở ý tưởng rằng việc tập luyện thể thao 

góp phần lớn vào việc nâng cao sức khỏe và cũng như việc giáo 

dục đạo đức cho chúng. 

 Cùng với con cái hoặc học trò của bạn phổ biến và đánh 

giá cao những tấm gương tốt trong thể thao và trong cuộc sống. 

 Có mối quan hệ đúng mực và hợp tác với cha mẹ và người 

giám hộ của các vận động viên khác. 

Các cơ sở giáo dục và giáo viên 

 Dạy và truyền tải cho học sinh những giá trị của Đạo đức 

thể thao. 

 Cung cấp giá trị, thông qua các giải thích của bạn, cho các 

giá trị đạo đức thể thao. 

 Công nhận các hoạt động của Thể thao Trường học và Đại 

học như một phương tiện khuyến khích đạo đức thể thao trong 

cộng đồng giáo dục. 
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 Khuyến khích, phổ biến và thực hành giảng dạy toàn cầu 

về các giá trị con người trong đó việc tập luyện thể thao với đạo 

đức được đóng vai trò là một công cụ và phương tiện đặc biệt 

để đạt được những giá trị này. 

Huấn luyện viên 

 Tôn trọng các vận động viên mà bạn chịu trách nhiệm, 

dưới mọi hình thức, mọi lúc, bình đẳng, giữ gìn sức khỏe và sự 

toàn vẹn về thể chất và tinh thần của họ. 

 Thúc đẩy tinh thần thể thao giữa các vận động viên, và cả 

trong quá trình tập luyện của chính họ. 

 Tôn trọng các quy tắc kỹ thuật của môn thể thao và góp 

phần nâng cao chất lượng của các quy tắc ấy. 

 Từ chối, tố cáo gian lận hoặc thao túng kết quả, luôn đấu 

tranh cho sự thật thể thao. 

 Coi các đồng nghiệp là đối tác liên quan đến sự phát triển 

của các bộ môn thể thao mà họ huấn luyện. 

 Thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh giữa tất cả các bạn cùng 

lớp. 

 Cung cấp một hình mẫu đạo đức cho tất cả mọi người, đặc 

biệt là cho những người trẻ tuổi. 

 Thúc đẩy các giá trị đạo đức cơ bản trong thể thao và 

trong cuộc sống cho tất cả các nhóm tuổi. 

 Phản đối việc sử dụng bất kỳ chất cấm hoặc phương pháp 

nào nhằm cải thiện thành tích của các vận động viên một cách 

giả tạo, trái với các quy tắc chống doping hiện hành, và việc sử 

dụng các phương pháp không tuân thủ đạo đức y tế hoặc dữ 

liệu khoa học thông thường. 
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 Không sử dụng các phương pháp, bài tập hoặc quy tắc 

huấn luyện có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và tinh thần của 

các vận động viên, đồng thời đánh giá và tính đến các giai đoạn 

tăng trưởng và phát triển, tìm cách cung cấp đầy đủ dinh 

dưỡng, thời gian giải trí và phục hồi cũng như tích hợp một 

cách hệ thống với trường học và các hoạt động xã hội. 

Trọng tài, giám khảo, trọng tài bấm giờ và  

những người thực thi luật thể thao 

 Tôn trọng và thực thi ở mức tối đa các quy tắc kỹ thuật 

của trận đấu hoặc cuộc thi để đóng góp vào sự phát triển của 

thể thao. 

 Từ chối và tố cáo gian lận hoặc thao túng kết quả, luôn 

đấu tranh cho sự thật thể thao. 

 Tôn trọng các nhà quản lý thể thao mà bạn tiếp xúc, đối xử 

với tất cả họ một cách thận trọng. 

 Thực hiện các nhiệm vụ một cách đầy đủ, tự do, độc lập và 

khách quan, thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền về bất kỳ 

tình huống nào có thể gây nghi ngờ những giá trị tương tự này. 

 Tôn trọng đồng đội, thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh và 

hỗ trợ giữa tất cả mọi người, cũng như đóng góp vào việc đạt 

được các mục tiêu chung cho hoạt động thể thao mà họ đang 

thực hiện. 

 Hãy thiết lập, ngay cả trong cuộc sống riêng tư của bạn, 

một tấm gương công khai về hành vi đạo đức cho tất cả mọi 

người, đặc biệt là cho những người trẻ tuổi. 

 Cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định và không thiên 

vị trong các tiêu chí quyết định của bạn. 
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 Tránh mọi tình huống có thể dẫn đến xung đột lợi ích. 

Xung đột lợi ích được hiểu là các trường hợp khi có, hoặc có vẻ 

là, lợi ích riêng tư hoặc của cá nhân có thể đặt ra câu hỏi về tính 

liêm chính và độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của bạn. 

 Tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức Thể thao đã được phê duyệt 

bởi hiệp hội đại diện của lĩnh vực hoạt động bao gồm chuyên 

môn của bạn. 

Bác sĩ và kỹ thuật y học thể thao 

 Đảm bảo quyền riêng tư của các vận động viên và không 

chia sẻ thông tin y tế mà không có sự cho phép cụ thể của họ. 

 Chia sẻ thông tin y tế và các điểm cụ thể về sức khỏe của 

vận động viên tới cha mẹ hoặc người giám hộ của họ. 

 Cung cấp cho người tập luyện thể thao, mọi lúc và khi cần 

thiết, một cách trung thành và trung thực, thông tin y tế liên 

quan đến họ, theo các điều khoản của luật pháp. 

 Tôn trọng quyền tự chủ của người tập thể thao về sức khỏe 

của họ, như một biện pháp bảo vệ sự toàn vẹn về thể chất và 

sức khoẻ tinh thần. 

 Phản đối việc sử dụng bất kỳ chất cấm hoặc phương pháp 

nào nhằm cải thiện thành tích của các vận động viên một cách 

giả tạo, theo các quy tắc chống doping hiện hành và việc sử 

dụng các phương pháp không tuân thủ đạo đức y tế hoặc dữ 

liệu khoa học thông thường. 

 Không sử dụng các phương pháp, bài tập hoặc quy tắc 

huấn luyện có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và tinh thần của 

các vận động viên, đồng thời đánh giá và tính đến các giai đoạn 

tăng trưởng và phát triển, tìm cách cung cấp đầy đủ dinh 
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dưỡng, thời gian giải trí và phục hồi cũng như tích hợp một 

cách hệ thống với trường học và các hoạt động xã hội. 

 Ưu tiên xem xét việc chữa lành chấn thương của vận động 

viên và khả năng phục hồi tốt nhất và nhanh hơn của họ, nếu 

cần, sự hỗ trợ của các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm 

chuyên môn. 

 Không được phân biệt đối xử với vận động viên vì lý do 

chính trị, xã hội, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, chủng 

tộc hoặc bất kỳ hình thức phân biệt đối xử xã hội nào khác. 

Cung cấp cho vận động viên tất cả thông tin về các phương 

pháp điều trị đã sử dụng, sử dụng thuốc và các tác dụng phụ 

hoặc ảnh hưởng của chúng. Quyết định, dựa trên sức khỏe và 

sự an toàn của vận động viên, khi vận động viên có thể bắt đầu 

lại quá trình huấn luyện và thi đấu. 

 Tránh gây nguy hiểm đến thể chất, tâm lý và phúc lợi xã 

hội của vận động viên trẻ, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, thời 

gian giải trí, phục hồi và hòa nhập với hệ thống các hoạt động 

xã hội và nhà trường. 

 Với tư cách là bác sĩ trưởng hoặc kỹ thuật viên y tế chịu 

trách nhiệm về các vận động viên, cùng với các nhà quản lý và 

kỹ thuật viên chịu trách nhiệm về y tế, sự toàn vẹn về thể chất 

và phúc lợi của vận động viên. 

 Từ chối và tố cáo gian lận hoặc thao túng kết quả, luôn 

đấu tranh cho sự thật thể thao. 

 Tránh mọi tình huống có thể dẫn đến xung đột lợi ích. 

Xung đột lợi ích được hiểu là các trường hợp khi có, hoặc có vẻ 

là, lợi ích riêng tư của cá nhân có thể đặt ra câu hỏi về tính liêm 

chính và độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của bạn. 
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 Tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức Thể thao đã được phê duyệt 

bởi hiệp hội đại diện của lĩnh vực hoạt động bao gồm chuyên 

môn của bạn. 

Giám đốc hoặc Quản lý thể thao 

 Hành động bằng cách chủ yếu xem xét lợi ích và phục vụ 

cộng đồng, thông qua các nguyên tắc được đặt ra trong quy chế 

của chúng – Phục vụ cho cộng đồng. 

 Tuân thủ luật pháp và Quy tắc Đạo đức Thể thao mà cơ 

quan tổ chức và quản lý của bộ môn thực hiện như một phần 

của quy định nội bộ - Tính hợp pháp. 

 Công bằng và khách quan với mọi công dân, hành động 

theo nguyên tắc Trung lập - Không thiên vị. 

 Không phân biệt đối xử với bất kỳ công dân nào trên cơ sở 

chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, hệ tư tưởng tôn giáo, chính trị 

hoặc điều kiện kinh tế, xã hội - Bình đẳng. 

 Chỉ yêu cầu từ các thành viên của bạn những gì cần thiết 

cho hoạt động thành viên của họ - Tính tƣơng xứng. 

 Hành động theo nguyên tắc Thiện nguyện vì lợi ích của 

cộng đồng, tìm cách khuyến khích hoạt động thể thao, và 

khuyến khích sự tham gia của tất cả, ở mọi cấp, vào các hiệp 

hội thể thao - Hợp tác. 

 Cố gắng phổ biến thông tin về hoạt động đang được quảng 

bá với các thành viên của bạn - Thông tin và Chất lƣợng. 

 Luôn hành động một cách trung thành, hỗ trợ và hợp tác - 

Trung thành. 

 Được điều chỉnh bởi các nguyên tắc về tính trung thực và 

tính chính trực – Tính chính trực. 
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 Hành động có trách nhiệm và năng lực, tích cực góp phần 

vào việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức mà bạn tham gia – 

Trách nhiệm. 

 Không được đưa ra các tuyên bố xúc phạm về thành tích 

hoặc giá trị của các hiệp hội hoặc cơ quan thể thao khác, cũng 

như các nhà quản lý, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài 

và những người khác liên quan đến thể thao dưới bất kỳ hình 

thức nào. 

 Khuyến khích và khen ngợi các hành động tốt và hành vi 

đạo đức của các giám đốc hoặc các quản lý khác, vận động 

viên, huấn luyện viên, trọng tài và các cá nhân khác liên quan 

đến thể thao như thành viên, người hâm mộ của hiệp hội thể 

thao hoặc công ty mà bạn chỉ đạo hoặc quản lý. 

 Chủ động trong cuộc chiến chống doping, hành động 

phòng ngừa, thúc đẩy quyền và nghĩa vụ của vận động viên và 

nhân viên hỗ trợ, cũng như từ chối gây áp lực lên các chuyên 

gia (bác sĩ hoặc những người khác), để cải thiện thành tích thể 

thao của vận động viên và của đội. 

 Tôn trọng các quy tắc kỹ thuật của môn thể thao và góp phần 

phổ biến, kiến thức và nâng cao chất lượng của các quy tắc ấy. 

 Tôn trọng quyết định của trọng tài thể thao, giám khảo, trọng 

tài bấm giờ và những người khác chịu trách nhiệm về luật thi đấu. 

 Không thực hiện và không bỏ qua việc thực hiện bất kỳ 

hành động nào, chẳng hạn như tuyên bố công khai, cung cấp 

hoặc có ý nghĩa khuyến khích hoặc thúc đẩy các hành động tấn 

công vào tinh thần thể thao hoặc phân biệt đối xử chống lại bất 

kỳ cá nhân nào liên quan đến thể thao. 
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 Tránh đặt giá trị quá cao, đặc biệt là ở các cấp độ trẻ, vào 

việc trao thưởng và biểu dương các danh hiệu là mục tiêu chính 

hoặc quan trọng của bất kỳ môn thể thao hoặc cuộc thi đấu thể 

thao nào. 

 Sát cánh với huấn luyện viên, không sử dụng các phương 

pháp, bài tập hoặc quy tắc huấn luyện có thể gây nguy hiểm 

cho sức khỏe và tinh thần của các vận động viên, đồng thời 

đánh giá và tính đến các giai đoạn tăng trưởng và phát triển, 

tìm cách cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, thời gian giải trí và phục 

hồi cũng như tích hợp một cách hệ thống với trường học và các 

hoạt động xã hội. 

 Từ chối và tố cáo gian lận hoặc thao túng kết quả, luôn 

đấu tranh cho sự thật thể thao. 

 Tránh mọi tình huống có thể dẫn đến xung đột lợi ích. 

Xung đột lợi ích được hiểu là các trường hợp khi có, hoặc có vẻ 

là, lợi ích riêng tư hoặc của cá nhân có thể đặt ra câu hỏi về tính 

liêm chính và độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của bạn. 

Các liên đoàn thể thao 

 Thực hiện các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến đạo 

đức trong hệ thống quy tắc nội bộ của bạn. 

 Thúc đẩy các biện pháp góp phần dân chủ hóa và minh 

bạch hóa mọi hành vi được thực hiện trong tổ chức. 

 Từ chối và tố cáo gian lận hoặc thao túng kết quả, luôn 

đấu tranh cho sự thật thể thao. 

 Thành lập Hội đồng Đạo đức Thể thao công nhận các 

hành vi đạo đức tốt của những cá nhân tham gia hoạt động thể 

thao có liên quan đến bộ môn thể thao của các liên đoàn               
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(vận động viên, câu lạc bộ, hiệp hội thể thao, v.v.), có thể tạo ra 

cách đảm bảo tôn trọng các nguyên tắc đạo đức thể thao và xử 

phạt mọi hành vi vi phạm liên quan đến hành vi thiếu tôn trọng 

và vi phạm các nguyên tắc đạo đức thể thao. 

 Thực hiện các chiến dịch về các giá trị đạo đức trong thể 

thao, quảng bá chúng theo cách phù hợp nhất có thể, trên các 

phương tiện truyền thông nội bộ và bên ngoài. 

 Thiết lập mối quan hệ thể chế lâu dài với các tổ chức thể 

thao thúc đẩy các hành vi đạo đức thể thao tốt. 

 Đặt ra trong Quy chế hoặc Quy định của liên đoàn, các 

quy tắc quy định những người đảm nhận chức vụ, khi đảm 

nhận chức vụ của họ, phải tuyên thệ bị ràng buộc bởi sự tôn 

trọng các quy tắc của Bộ Quy tắc Đạo đức Thể thao hoặc bất kỳ 

Quy tắc tương tự nào được đặt ra trong Liên đoàn. 

Hiệp hội, câu lạc bộ, tập thể và hội nhóm thể thao 

 Cho phép các hội viên của bạn, những người liên quan đến 

thể thao nhận thức được các quy định, quy tắc kỹ thuật thể thao 

áp dụng cho các sự kiện và cuộc thi. 

 Đối xử với tất cả các vận động viên theo cách công bằng 

và bình đẳng như nhau. 

 Thiết lập mối quan hệ lâu dài với các tổ chức thể thao, 

khuyến khích các hành vi đạo đức thể thao tốt. 

 Thu hút sự tham gia của các vận động viên nhỏ tuổi và cha 

mẹ hoặc người giám hộ của họ vào việc lập kế hoạch và quyết 

định liên quan đến việc huấn luyện và thi đấu của họ. 

 Ngăn chặn và thực hiện các biện pháp kỷ luật đối với các 

hành vi không hỗ trợ và phi đạo đức của các quản lý thể thao và 

các hiệp hội. 
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 Thực hiện các chiến dịch về các giá trị đạo đức trong thể 

thao, quảng bá chúng theo cách phù hợp nhất có thể, trên các 

phương tiện truyền thông nội bộ và bên ngoài. 

 Từ chối và tố cáo gian lận hoặc thao túng kết quả, luôn 

đấu tranh cho sự thật thể thao. 

 Đặt ra trong các quy chế hoặc quy định của bạn, các quy 

tắc quy định việc quảng bá và tôn trọng các giá trị đạo đức 

trong thể thao, phù hợp với Bộ Quy tắc Đạo đức Thể thao này 

hoặc bất kỳ Quy tắc tương tự nào được tạo ra trong liên đoàn 

thể thao dưới quyền của bạn. 

 Lập kế hoạch và thiết lập các khuôn khổ cạnh tranh phù 

hợp cho tình trạng phát triển của các vận động viên của bạn, 

đặc biệt là các vận động viên trẻ, và do đó, đóng góp vào sự 

phát triển toàn diện và theo cách này, tránh xu hướng chuyên 

môn hóa sớm. 

Doanh nghiệp/Nhà quản lý thể thao 

 Bảo vệ cuộc sống riêng tư của khách hàng, không công 

khai bất kỳ thông tin nào liên quan đến cuộc sống, sự nghiệp cá 

nhân của họ mà họ đã nhận thức được do nghĩa vụ của bạn. 

 Thực hiện hoạt động của bạn một cách tận tâm và thực 

hiện hành vi tôn trọng đối với tất cả những người tham gia vào 

môn thể thao mà bạn duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp. 

 Hành động trung thực, rõ ràng và khách quan trong xử sự 

của bạn với tất cả những người có liên quan đến thể thao và 

hoạt động của bạn. 

 Bảo vệ lợi ích của khách hàng một cách công bằng và theo 

quy định của pháp luật, đồng thời thiết lập các quan hệ pháp lý 

hiệu quả. 



Số 112, Tháng 11/2020 

76 

 

 Tôn trọng quyền của lợi các đối tác kinh doanh và bên thứ 

ba của bạn. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng quan hệ hợp đồng của 

các đồng nghiệp và nên tránh mọi hành vi có thể khiến khách 

hàng rút lui khỏi bên thứ ba. 

 Công nhận hoạt động của các câu lạc bộ là một phương 

tiện để quảng bá Đạo đức thể thao cho người tập thể thao. 

 Tránh mọi tình huống có thể dẫn đến xung đột lợi ích. 

Xung đột lợi ích được hiểu là các trường hợp khi có, hoặc có vẻ 

là, lợi ích riêng tư hoặc của cá nhân có thể đặt ra câu hỏi về tính 

liêm chính và độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của bạn. 

 Tuân thủ các nguyên tắc chung của Bộ Quy tắc Đạo đức 

Thể thao. 

Khán giả và người hâm mộ thể thao 

 Có một mối quan hệ đúng đắn về mặt đạo đức giữa bản 

thân bạn và với những người khác tham gia vào thể thao, bất kể 

cá nhân, cơ quan hay tập thể. 

 Không thực hiện các hành vi trong mối quan hệ của với 

những người khác liên quan đến thể thao, dù là cá nhân hay tập 

thể, như: 

o Có bản chất bạo lực, cho dù đó là xã hội, tâm lý hay thể chất; 

o Trong các trận thi đấu thể thao hoặc bên ngoài các trận 

đấu này, xúc phạm hoặc không tôn trọng các hành vi đạo đức 

tốt đối với các cá nhân khác tham gia vào môn thể thao. 

o Xúc phạm đến xu hướng tính dục, địa vị xã hội, dân tộc, 

tôn giáo hoặc chủng tộc của những người tham gia thể thao. 

 Tuân thủ các nguyên tắc chung của Bộ Quy tắc Đạo đức 

Thể thao. 
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Tình nguyện viên 

 Thực hiện hoạt động của bạn một cách tự nguyện, có trách 

nhiệm, hào phóng và không vụ lợi, thấm nhuần nghĩa vụ công 

dân và hỗ trợ những người bạn đang phục vụ. 

 Luôn tỏ ra sẵn sàng, rộng lượng, đoàn kết, vị tha, cảm 

thông và tận tụy. 

 Hợp tác với tất cả các cơ quan và chính quyền liên quan 

đến hoặc là một phần của hoạt động thể thao mà bạn đang hỗ 

trợ. 

 Tôn trọng các nguyên tắc đạo đức chi phối hoạt động mà 

bạn đang tham gia. 

 Quan sát, tuân thủ và thực thi các quy tắc điều chỉnh hoạt 

động của cơ quan quảng bá hoạt động. 

 Tôn trọng tổ chức và cơ quan quảng bá mà không sử dụng 

điều này cho lợi ích cá nhân bạn. 

 Ý thức, tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của cá nhân, lên án 

bất kỳ cử chỉ hoặc lời nói nào cổ vũ phân biệt chủng tộc, bài 

ngoại hoặc bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào. 

 Nhận thức về thực tế văn hóa xã hội, thúc đẩy tình hữu 

nghị và tình bạn. 

 Tránh bất kỳ hành vi rủi ro nào, chẳng hạn như hút thuốc, 

dùng ma túy hoặc uống đồ uống có cồn. 

 Thể hiện các giá trị và nguyên tắc đạo đức thông qua thái 

độ và hành vi của bạn 

Ngƣời tổ chức hoặc ngƣời quảng bá các chƣơng trình            

thể thao 
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 Tuân thủ các nguyên tắc chung của Bộ Quy tắc Đạo đức 

Thể thao 

 Thực hiện các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến đạo 

đức trong hệ thống quy tắc nội bộ của bạn. 

 Thúc đẩy các biện pháp góp phần dân chủ hóa và minh 

bạch hóa mọi hành vi được thực hiện trong các sự kiện của bạn. 

 Từ chối và tố cáo gian lận hoặc thao túng kết quả, luôn 

đấu tranh cho sự thật thể thao. 

 Khuyến khích nâng cao đạo đức thể thao, đặc biệt thông 

qua việc trao tiền thưởng khi xếp hạng và ghi điểm, ủng hộ các 

vận động viên, câu lạc bộ, hiệp hội hoặc hội thể thao. 

 Thành lập Hội đồng đạo đức thể thao công nhận các hành 

vi đạo đức tốt của những cá nhân tham gia hoạt động thể thao 

có liên quan đến bộ môn thể thao của họ. Tạo ra cách thức đảm 

bảo tôn trọng các nguyên tắc thể dục thể thao, đạo đức thể thao 

và xử phạt bất kỳ hành vi vi phạm nào liên quan đến hành vi 

thiếu tôn trọng và vi phạm các nguyên tắc của tinh thần thể 

thao và đạo đức thể thao. 

 Thực hiện các chiến dịch về đạo đức thể thao, phổ biến chúng 

càng nhiều càng tốt, đặc biệt là trên các trang web của bạn. 

 Đặt ra trong Quy chế hoặc Quy định của bạn, các quy tắc 

quy định những người đảm nhận chức vụ, khi đảm nhận chức 

vụ phải tuyên thệ bị ràng buộc bởi sự tôn trọng các quy tắc của 

Bộ Quy tắc đạo đức thể thao hoặc bất kỳ Quy tắc tương tự nào 

được tạo ra trong cơ quan được đề cập. 

 Thiết lập mối quan hệ thể chế lâu dài với các tổ chức thể 

thao thúc đẩy thực hành tốt đạo đức thể thao. 
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Truyền thông 

 Đưa ra các thông tin phù hợp về các vấn đề mà trong tin 

tức và quảng cáo, giả định tính khách quan và bình đẳng giữa 

những người tham gia thể thao và các nhóm trong đó. 

 Không đưa ra quan điểm hoặc cách nghĩ không bảo đảm 

giả định về sự bình đẳng đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của tất 

cả những người tham gia thể thao. 

 Không bóp méo hoặc che giấu thông tin liên quan về các 

sự kiện có thể mâu thuẫn với sự thật thể thao. 

 Quảng bá và phổ biến càng nhiều càng tốt những hành vi 

tốt trong đạo đức thể thao, cả về thi đấu thể thao cũng như tất 

cả các lĩnh vực của cuộc sống, trực tiếp hoặc gián tiếp, liên 

quan đến thể thao. 

 Bảo vệ cuộc sống riêng tư của tất cả những người tham gia 

vào hoạt động thể thao và không phổ biến dữ liệu hoặc thông 

tin liên quan nghiêm ngặt đến họ và bằng những cách đầy đủ và 

hiệu quả nhất có thể, khôi phục lại sự thật của sự kiện khi bị 

công khai không chính xác. 

 Tạo Cam kết về Đạo đức Thể thao, được ký bởi người 

đứng đầu các cơ quan truyền thông và nhân viên./. 

 

Bình Nguyên – Hồng Vân – Thanh Hiền biên dịch theo 

Portuguese Institute For Sports anh Youth; National Plan For 

Athcs in Sports 
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